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Sau đây là trích đoạn từ bản thảo của cuốn sách: 

10 BÀI TOÁN TRỌNG ĐIỂM 
TƯ DUY ĐỘT PHÁ - CHÌA KHÓA GIẢI NHANH 
HÌNH HỌC PHẲNG OXY 

Mọi thông tin chi tiết các bạn có thể tham khảo qua: 
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LỜI MỞ ĐÀU 

CÓ lẽ thị trường sách tham khảo chưa bao giờ “phát triền ” như hiện nay. Bởi với bạn đọc, đê tìm một 
cuốn sách về một chủ đề nào đó lại gặp rất nhiều khó khăn. Không phải bởi sự khan hiếm, mà bạn đọc đủng 
trước quá nhiều sự lựa chọn. Khi cầm trên tay cuốn sách này, chắc chan bạn cũng đang băn khoăn liệu đây có 
phải là cuốn sách phù hợp dành cho bạn. Nếu chỉ đọc một vài trang đầu, chắc chắn bạn sẽ chưa cảm nhận hết 
được cách viết và ý tưởng mà tác giả muốn gửi gắm thông qua cuốn sách này . 

Bạn có thê hình dung ý tưởng của việc giải toán, giông như bạn phải tìm đủng con đường đê vê đích và 
chọn một con đường ngắn nhất luôn là điều chúng ta muốn hướng tới. Đe làm tốt được điều này, trên hành 
trình tìm ra đích đến, chủng ta thường nhớ tới các mốc, những địa điếm dê nhớ gắn liền với đích đến. Và trong 
cuốn sách này tác giả thiết kế dựa trên ý tưởng đó, bằng cách tạo ra những “điếm mốc” thông qua 10 bài toán 
gốc. Trên con đường đế tìm đến “đáp so” các bạn sẽ cần những bài toán này. Nghĩa là khi nhìn thấy chúng, 
bạn đã biết cách đê tìm ra được lời giải cho các bài toán. Đây là 10 bài toán quan trọng, là “linh hồn ” đế tạo 
ra các bài toán khác. Có thế sẽ có rất nhiều bạn sẽ ngạc nhiên khỉ đọc nội dung các bài toán gốc, vì thực ra nó 
khá đơn giản. Nhưng các bạn có biết rằng, ý tưởng được lấy từ các bài toán này chính là “nguồn cảm húng” 
cho các câu hỏi xuất hiện trong đề thi quốc gia. Chúng gần như giải quyết hầu hết các bài toán thỉ Đại Học 
trong các năm vừa qua và tác giả tin nó sẽ có giá trị rất nhiều trong các kì thỉ Quốc Gia sắp tới. Mong rằng với 
cách tiếp cận hoàn toàn mới này sẽ giúp bạn đọc thấy thích thú và việc chinh phục các câu hỏi liên quan đến 
hình học phang Oxy không còn là vấn đề lớn đối với các bạn. Cũng hi vọng cuốn sách sẽ giúp ích cho các bạn 
học sinh trong quá trình học tập, ôn thi một cách chủ động, tự tin bước vào kì thi Quốc Gia và là tài liệu tham 
khảo hữu ích cho các thầy cô trong quá trình giảng dạy. 

Trong cuốn sách này tác giả giới thiệu tới các bạn 5 phần: 

PHẦN 1: TỐNG HỢP KIẾN THỨC cơ BẢN 

PHẦN 2: NHỮNG BÀI TOÁN cơ BẢN 

PHẦN 3: 10 BÀI TOÁN HÌNH HỌC PHẲNG OXY 

PHẦN 4: SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIẺN TỪ CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC PHẲNG 
THUẦN TÚY 

PHẦN 5: BÀI TẬP TỔNG HỢP Tự LUYỆN 


Mặc dù rất nghiêm túc trong quá trình biên soạn, song chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sai xót và khiếm 
khuyết. Rất mong nhận được sự phản hồi, góp ý và xây dựng từ phía bạn đọc, đế cuốn sách được hoàn thiện 
hơn cho những lần tái bản sau. 

Mọi ý kiến đóng góp mong được gửi về địa chỉ: 

Nguyễn Thanh Tùng 

Số 9 - Ngõ 880 - Bạch Đằng - Hai Bà Trưng - Hà Nội 
hoặc theo e-mail: giaidaptoancap3 @ yahoo.com 

Trân trọng cảm ơn ! 

Tác giả 
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PHẦN 3:10 BÀI TOÁN HÌNH HỌC OXY 

1. BÀI TOÁN 1 

A. NỘI DUNG BÀI TOÁN 1 


Tìm tọa độ điếm M thuộc đường thắng A đã biết phương trình và cách điếm I cho trước một khoảng 
không đôi R ( MI = R = cons t ). 


B. CÁCH GIẢI CHUNG 


Có thế trình bày lời giải bài toán này theo 2 cách (bản chất là một). 



_ MI = R . ^ _ . 

Cl: Gọi M (/) <E A-> /'(/) = 0<=>í = ?=>M C2: Tọa độ điêm M là nghiệm của hệ : 

( ở đây (C) là đường tròn tâm I bán kính R) 

GIẢI THÍCH CHI HÉT 

Nghĩa là khỉ gặp bài toán có nội dung như Bài toán 1 thì ta có thế tìm điếm theo 2 cách trình bày sau: 



1 ) Cách 1 (Cl): 

*) Do M thuộc đường thăng A đã biêtphương trình nên ta sẽ tham sô hóa điếm M theo ân t. Cụ thê nêu 

đê bài cho đường thăng A dưới dạng : 

r ị X = Xq + at ^ X — x n y — y n 

+) Tham sô : 1 hoặc chính tăc: ——— = —thì ta sẽ gọi M(x 0 + at; y ữ +bt) 

[y = y ữ +bt ' a b 


, \x = \-t 

Ví như: M thuộc đường thăng A\< thì ta sẽ gọi M (1- 1; -2 + 30 

[y = -2 + 3t 

+) Tông quát ax + by + c = 0, khỉ đó đê việc gọi điếm M đơn giản và tránh tọa độ vỉêt dưới dạng phân 
số ta nên gọi như sau: 

Nếu a = l hay A: x + by + c = 0 thì ta gọi M (-C - bt; t). Vỉ như A : X + 3y - 5 = 0 thì gọi M( 5 - 3 1; t ) . 
Nếu b = 1 hay A : ax + y + c = 0 thì ta gọi M (t; -c - at ) . Ví như A:2x-y + l = 0 thì gọi M (t; 1 + 2 1). 
(với a =-ỉ hoặc b = —\ ta làm tương tự) 
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r ịa^ỉ , x , , 

Nêu ị ị ở đây ( a,b,c) = 1 ) thì ta chuyên vê dạng tham sô đê gọi M . 

{b*l 

, „ —- ịx = 3t 

Ví như A : 2x-3y -3 = 0 ( M A =(3;2), Áđi qua M 0 (0;-1) )=> À: < =ĩ> M(3c,-ỉ + 2t) 

(y = -\ + 2t 

(Đây là chỉ là những “tiếu tiết” nhỏ - song nếu tạo cho mình một thói quen thì việc tính toán sẽ giảm nhẹ và 
hạn chế khả năng sai xót trong các bước tính toán ). 

*) Khi đó việc sử dụng dữ kiện MI = R sẽ giúp ta thiết lập được một phương trình chứa t (/(í) = 0), từ 
đây giải phương trình tìm t và suy ra được tọa độ điếm M . 

2) Cách 2 (C2): 

Do MI = R nên M thuộc đường tròn (C) tâm I, bán kính R . Khỉ đó tọa độ diêm M chính là nghiệm 
của hệ phương trình (một phương trình À và một phương trình đường tròn (C)) : 


c. ví DỤ GÓC 


Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm /(5; 2) và đường thẳng A : 2v - V + 3 = 0. Tìm tọa độ điểm M 
thuộc đường thẳng A sao cho MI = 5 . 



Bài giải : 


'/(5;2) 


5 


A/(?) 


A:2x- v + 3 = 0 


Cách 7 : +) Vì M e A nên gọi M(t; 21 + 3) 

+) Ta có MI = 5 <=> MI 2 = 25 <=> (í - 5) 2 + (2t +1) 2 = 25 <=> 5t 2 - 6í +1 = 0 <=> 


t = ỉ 
1 

t = 4 
5 


M(l;5) 

MI ỉ; 1 ! 
5 5 


Cách 2 : +) Có: MI = 5 nên M thuộc đường tròn (C) tâm / và R = 5 có phưong trình: (x - 5) 2 + (y - 2) 2 = 25 

\x = ì 


+) M £ A nên tọa độ điếm M là nghiệm của hệ: 


2x-y + 3 = 0 
(x-5) 2 + (y-2) 2 =25 


<=> 


y = 5 

1 

X = — 

5 

17 

y = ~ir 


M( 1;5) 

MI ị; l 4 
5 5 
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Nhân xét: 


*) Với C1 chúng ta không cần quan tâm tới bài toán về sự tương giao giữa đường thắng và đường tròn 
(đề cập ở C2) và giải theo phương pháp đại số thông thường. 

*) Với C2 ta thấy rõ hơn bản chất của bài toán (điếm cần tìm là giao của đường thắng và đường tròn). 

*) C1 và C2 là hai cách trình bày khác nhau của cùng một phương pháp thế trong giải hệ phương trình. 
*) Neu tìm được duy nhất một điếm M khỉ đó IM _L Á ( hay đường tròn ( I;R) tiếp xúc với A tại M ). 
*) Tùy vào dữ kiện của bài toán, có thê lỉnh hoạt trình bày theo C1 hoặc C2 ( C2 “mạnh ” hơn C1 khi đê 
cập tới những điếm có cùng vai trò - các bạn sẽ thấy rõ điều này qua các ví dụ minh họa ở phần sau). 


D. CÁC VÍ DỤ MỞ RỘNG 

Như vậy đế chuyển các bài toán về Bài toán 1, ta cần chỉ ra được được 2 điều : 

+) Điếm cần tìm đang thuộc một đường thẳng đã biết phương trình. 

+) Điểm cần tìm cách một điếm đã biết tọa độ một khoảng không đồi. 

Vì vậy đế có được điều này các bạn cần trả lời các câu hỏi: 

Chùm câu hỏi 1: Điếm cần tìm thuộc đường nào ? Đường đó đã biết phương trình chưa? Neu chưa thì có 
viết được không? Viết bằng cách nào? 

Chùm câu hỏi 2: Điểm cần tìm cách một điểm cho trước (đã biết tọa độ ) một khoảng bằng bao nhiêu ? 

Cắt nghĩa dữ kiện của bài toán như thế nào đế tính được khoảng cách đó? 

Và các hỏi trên được “thiết kế” qua các cách ra đề sau: 

1. CÁCH RA ĐÊ 1: Cho biết M thuộc đường thăng A và điếm I cho trước, độ dài IM đề bài 
không cho luôn, cần “cắt nghĩa ” các dữ kiện của bài toán đê tỉnh độ dài đoạn IM 


Ví dụ 1 (D - 2006). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn (C ): X 2 + y 2 -2x-2y + 1 = 0 và đường 
thắng d :x-y + 3 = 0. Tìm tọa độ điếm M nằm trên d sao cho đường tròn tâm M , có bán kính gấp đôi bán 
kính đường tròn (C), tiếp xúc ngoài với đường tròn (C). 
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Phân tích : *) M <Ed :x-y + 3 = 0 


*) (C): 


\r = 1 


và khai thác dữ kiện suy ra MI = 3R = 3 —> chuyến về Bài toán 1. 


Giải : 

+) Đường tròn (C) có tâm /(1; 1) và bán k ín h R = 1 

+) Gọi A là điểm tiếp xúc ngoài của đường tròn tâm M và đường tròn (C). 

Suy ra: MI = MA + AI = 2R +R = 3R = 3 
+) Gọi M (t;t + 3) e d 


Khi đó MI = 3 <=> MI 2 = 9 <=> (í -1) 2 + (í + 2) 2 =9ot 2 +t-2 = 0o 


t = ỉ 

t = -2 


M( 1;4) 
Af(-2;1) 


+) Vậy M(l;4) hoặc M (- 2;1). 


Ví dụ 2 (A - 2011). Trong mặt phang tọa độ Oxy , cho đường thẳng À : JC + y + 2 = 0 và đường tròn 

(C) : X 2 + y 2 -4x - 2y = 0 . Gọi I là tâm của (C), M là điểm thuộc A . Qua M kẻ các tiếp tuyến MA và MB 

đến (C) (Ẩ , B là các tiếp điếm). Tìm tọa độ điếm M , biết tứ giác MAIB có diện tích bằng 10. 


Phân tích '. 


*) M ed:x-y + 3 = 0 

*) S MAIB - 2S MBl - BI.MB - \Í5.MB = 10 => MB = 2 V 5 => MI = 5 —» chuyển về Bài toán 1. 

Giải : 


+) Ta có (C): X 2 


A:x+y+2=0 A 



+) Vì MA và MB là các tiếp tuyến (A và B là các tiếp điếm) 

=> S MAIB = 2 S MBI = IB.MB = V5 .MB = 10 => MB = 2 V 5 => MI = V MB 2 + IB 2 = 5 
+) Gọi M (t; —t — 2) e A 


+) Khi đó MI = 5 <=> MI 2 = 25 <=> (t-2) 2 +(-t-3) 2 = 25<=>t z +í-6 = 0<=> 


t = 2 
t =-3 


M( 2;-4) 
M{- 3;1) 
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Ví dụ 3 (B - 2002). Cho hình chữ nhật ABCD có tâm I í-i;0J, phưorig trình đường thẳng AB là x-2y + 2 = 0 
và AB = 2AD. Tìm tọa độ các điếm A, B, c, D biết rằng A có hoành độ âm. 


Phân tích hướng giải : 

*) Có Ae AB : x-2y + 2 = 0 

*) AD = 2d (/, AB) —» AB = ? —» AI = ? —» chuyển về Bài toán 1 — > tọa độ điểm A —> tọa độ B,C,D. 
Giải : 



v/5 

2 


Do đó A, B là các giao điếm của đường thắng AB với đường tròn tròn tâm I , bán kính R 

x-2y+2 =0 


Vậy tọa độ A, B là nghiệm của hệ : 


x ~h +r 


25 <=> 
4 


x = -2 w uc = 2 
hoặc < 

y = 0 [y = 2 


5 

2 ' 


Suy ra A(-2;0),fí(2,2) (Vì X A <0) 

Mặt khác I là trung điểm của AC và BD nên suy ra C(3;0),D(-l;-2) 

Vậy A(-2;0), B(2, 2),C(3;0), D(-ỉ; -2). 

Nhân xét : 

Khi bài toán yêu câu tìm từ hai điêm trở lên, mà các điêm có vai trò như nhau (trong bài trên A, B có vài trò 
như nhau ) thì các bạn nên trình bày theo C2 đê từ điếm này ta suy ra được điếm kia. 


Ví dụ 4 (B - 2009 - NC). Trong mặt phang tọa độ Oxy , cho tam giác ABC cân tạiA có đỉnh A(-l;4) và các 
đỉnh B, c thuộc đường thẳng A:x-y-4 = 0. Xác định toạ độ các điểm B và c, biết diện tích tam giác ABC 
bằng 18. 
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Phân tích hướiie giải : 

*) Có S,CeA:x-y-4 = 0 


*) S ABC = 18 => BC = 2S '' ttt ' ^BH^AB = AC = ^AH 2 +BH 2 -> chuyến về Bài toán 1 
d(A.A) 


Giải : 



/97 1 97 

tâm A(-l; 4) và bán kính R = có phương trình : (x + 1) 2 + (y - 4) 2 =~Y 


\x-y- 4 = 0 


+) Khi đó tọa độ B, c là nghiệm của hệ : 


ị(x + 1) 2 + (y - 4) 2 = y ^'[4.r - 28x + 33 = 0 


y = x- 4 


<=> 


3 

X = — 

2 

5 

y 2 


hoặc 


11 

X = — 
2 

3 

y 2 


+) Vậy B 


3 5^1 (11 3 


2’ 2 ỳ l 2 ’ 2 


,c\ hoặc B\ \,c 


11 3ì 3 5 


2 ’ 2 i 2 ’ 2 ) 


Ví dụ 5. Trong mặt phang tọa độ Oxy , cho hình vuông ABCD , có BD nằm trên đường thắng có phương 
trình x + y- 3 = 0, điếm M (-1; 2) thuộc đường thẳng AB , điếm N{ 2; -2) thuộc đường thẳng AZ). Tìm tọa 
độ các đỉnh của hình vuông ABCD biết điếm B có hoành độ dương. 


Phân tích hướng giải '. 

*) Trong các dữ kiện của bài toán ta nhận thấy điếm có “lợi” đế ta khai thác đầu tiên chỉnh là điếm B, 
bởi B thuộc BD đã biết phương trình và B có hoành độ dương. 
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*) Ta đã biết tọa độ hai điếm M(-l;2) và N(2:-2) nên nếu tỉnh được độ dài đoạn BM hoặc BN ta sẽ 
tìm ra được tọa độ điếm B nhờ Bài toán 1. Nghĩa là ta đang cần yếu tố về định lượng, điều này gợi ý 
ta đi tính d ( M , BD) hoặc d ( N, BD ). Trong hai đại lượng này, đại lượng d ( M , BD) sẽ giúp ta dễ 

dàng tìm được độ dài BM (do MBH = 90° ), từ đó “tháo ” được điếm B theo góc nhìn của Bài toán 1. 

*) Khi tìm được tọa độ diêm B ta sẽ tìm được tọa độ các diêm còn lại nhờ viết được phương trình AB, AD và 
tính chất trung điếm của hai đưcmg chéo. 

Sau đây là lời giải chi tiết cho ví dụ trên: 

Giải : 



.., ^ -1 + 2-3 /- 

+) Gọi H là hình chiêu vuông góc của M trên BD => MH = d(M,BD) = J — Y= = V2 

VI 2 +1 2 

Do MHB là tam giác vuông cân tại H => BM = \Í2MH = 2 
+) Gọi B(t; 3 -t) với t > 0, khi đó : 

BM 2 = 4 <=> (í +1) 2 + (í -1) 2 = 4 <=> í 2 = 1 <=> f = 1 hoặc t = -1 (loại) => 5(1; 2) 


+) AB đi qua B và M nên có phương trình y = 2 

AD đi qua N và vuông góc với AB nên có phương trình x = 2 
Suy ra A(2;2) 


+) Tọa độ điếm D là nghiệm của hệ: 
Gọi I là trung điểm của BD => I 


x = 2 
x+y -3 = 0 


<=> 


X = 2 

y = 1 


D( 2;1) 


3.3 
2 ’ 2 


Ì=>C(1;1) (do I là trung điểm của AC ) 


(Có thể tìm c qua hệ thức DC = AB ) 
Vậy A(2; 2), 5(1; 2), C(l; 1), D(2; 1) 


Ví dụ 6. Trong mặt phắng tọa độ Oxy , cho hình thang ABCD vuông tại A và D, có AB = AD < CD , điếm 
5(1; 2), đường thăng BD có phương trình y = 2 . Biêt đường thăng À : 1 x - y - 25 = 0 căt các đoạn thăng 

AD, CD lần lượt tại hai điếm M , N sao cho BM vuông góc với BC và tia BN là tia phân giác trong của MBC . 
Tìm tọa độ điểm D biết D có hoành độ dương. 
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Phân tích hướne siải : 

*) Với dữ kiện bài toán ta có De BD : y = 2 và điếm 5(1; 2), nên nếu tỉnh được độ dài đoạn BD ta sẽ nhìn 
thấy luôn Bài toán 1 và việc tìm ra điếm D không có gì là khó khăn. Nghĩa là ta đang cần có yếu tố về “định 
lượng”. Lúc này đường thắng A đã biết phương trình nên ta nghĩ tới việc tính khoảng cách từ B tới A và tạo 
moi liên hệ gắn kết với độ dài BD. 

*) Với dữ kiện còn lại của bài toán và bằng phương pháp hình học thuần túy ta dễ dàng chỉ ra được 
BH = d(B,CD ) = d(B,A), khi đó ta sẽ tính được độ dài BD và đưa ra lời giải đầy đủ cho bài toán. 

Sau đây là lời giải chi tiết cho ví dụ trên: 

Giải : 



+) Gọi H là hình chiếu vuông góc của B trên CD , khi đó ABHD là hình vuông 


Suy ra CBH = MBA (hai góc cùng phụ với MBH ) 

Từ đây ta có được ACBH = A MBA (g.c.g) => CB = MB => À CBN = AMBN (c.g.c) 


Khi đó BH = d(B, CN) = d(B, MN) 


_|7-2-25|_ 4 

V5Õ ~ 4Ĩ 

Mà tam giác DHB vuông cân tại H nên BD = yỊĨBH = 4 
+) Gọi D(t; 2) e BD với t > 0, khi đó; 


BD 2 = 16 <=> (í-1) 2 =16^í = 5 hoặc t = - 3 (loại) => £>( 5;2) 
Vậy D( 5; 2). 


Ví dụ 7 (A, AI - 2012 - CB ). Cho hình vuông ABCD. Gọi M là trung điểm của cạnh BC, N là điểm trên 
cạnh CD sao cho CN = 2ND. Giả sử M và AN có phương trình 2x-y -3 = 0. Tìm tọa độ điểm A. 


Phân tích hướns siải : 

*) AeAN: 2x-y-3 = 0 

*) Điếm M biết tọa độ nên nếu tỉnh được đoạn AM thì coi như điếm A sẽ “tháo ” được nhờ Bài toán 1. Lúc 
này ta sẽ gắn AM vào tam giác vuông AMH với cạnh MH = d(M, AN) ta dê dàng tinh được. Như vậy nếu 
biết thêm một yếu tố về cạnh hoặc về góc trong tam giác vuông này thì ta sẽ tính được độ dài AM . Do các 
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cạnh của tam giác AMH đêu có thế biêu diễn thông độ dài cạnh hình vuông nên ta sẽ nghĩ ngay tới việc tính 
góc A nhờ định lí cosin trong tam giác. Do đó ta sẽ có lời giải cụ thê như sau : 


Giải : 

+) Gọi H là hình chiếu của M lên AN 
=> MH = d(M,AN) = 

Đặt AB = 6 a 


2.ỊỊ-1-3 
2 2 


3V5 

2 



V 2 2 +l 2 

ND = 2 a\ NC = 4 a 
MB = MC = 3 a 
( vì ABCD là hình vuông và CN = 2ND ) 

(Các bạn có thể đặt AB = a, ở đây ta đặt AB = 6 a để việc biếu diễn các độ dài khác được đơn giản) 
Khi đó áp dụng Pitago ta được: AM = 3yÍ5a;MN = 5 a và AN = 2 4ĨÕa 

42 

2 


Trong AAMN ta có: cos ZMAN = 


AM 2 + AN 2 - MN 2 45a 2 + 40a 2 -25a 2 


60 a 2 


2 AM. AN 


(' 11Ỹ ( 

7 ' 

45 , r n 

~t = 1 



= — t -5t + 4 = 0 <s> 

=> 

l 2 J l 

2, 

2 

t = 4 


A(l;-1) 

A(4;5) 


2.3\[5a.2\/ĨÕa 60V2 a 

=> ZMAN = 45° => NMAH cận tại H => AM = 4Ĩ.MH = (*) 

2 2 

+) Gọi A(t; 2t - 3) e AN 
45 

+) Ta có AM 2 = ~Ỷ (theo (*))<=> I t- 

+) Vậy A(l;-1) hoặc A(4;5). 

Nhân xét : 

*) Khi muốn chuyến việc tìm điếm về Bài toán 1 mà yếu tố độ dài MI chưa biết (trong bài toán này AM 
chưa biết) thì thường ta hay “cắt nghĩa ” thông qua dữ kiện về định lượng. Neu không có điều này thì trong đề 

bài thường ân chứa những yếu tố bất biến như góc (vỉ như trong bài toán này góc MAH ta luôn tỉnh được), 

khoảng cách (trong ví dụ này d(M , AN) cũng là một đại lượng không đôi)...Từ đây việc tìm độ dài MI (trong 
bài toán trên là AM ) sẽ khá đơn giản và bài toán gốc sẽ xuất hiện đủng như nội dung của Bài toán 1. 

*) Ngoài cách tìm ra được AM = như ở ví dụ trên, các bạn có thể tham khảo việc tìm AM theo cách 

V _c (0 , 0 . ọ \ , _ a\ỊĨÕ 

àAMN ^ABCD y^ADN + àCNM + àBAM ) — , 0 va — ' 


sau: Đặt AB = a : 


Khỉ đó: d(M, AN) = «. ^ệ- 

AN 2 


2 . 


5a 

12 


a4ĨÕ 

3 


= 3^2 =>AM = 


12 3 

45 _ 3VĨÕ 
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Ví dụ 8. Trong mặt phẳng Oxy , cho hai đường thẳng Aj: 3x + y + 5 = 0, À 2 : X - 2y - 3 = 0 và đường tròn 
(C): X 2 + y 2 - 6x +10 y + 9 = 0 . Gọi M là một điểm thuộc đường tròn (C) và N là điểm thuộc đường thẳng 
Aj sao cho M Vã N đối xứng nhau qua À 2 . Tìm tọa độ điếm N . 


Phân tích : 

Điếm N thuộc đường thăng À, đã biêt phương trình, do đó đê tìm tọa độ điêm N ta cần thêm một yêu tô 
liên quan tới N . Lúc này ta sẽ quan tâm tới các điếm đã biêt tọa độ trong dữ kiện của bài toán, ơ đây đường 
tròn (C) có tâm /(3;-5), nếu tỉnh được độ dài NI ta chuyến luôn được về Bài toán 1. Song bài toán này việc 
tìm NI sẽ khá phức tạp. Vì vậy sẽ cân một điếm khác mà việc tính khoảng cách từ N tới điềm đó đơn giản. 
Trong bài toán có chứa yếu tố đối xứng (M Vã N đối xứng nhau qua À 2 ), điều đó khiến ta nghĩ tới điếm I' 
đoi xứng với I qua À 2 . Và điếm này hoàn toàn xác định được, từ đây suy ra được NI ' = IM =R = 5. Như vậy 
lúc này ta đã nhìn thấy Bài toán 1 đế tìm tọa độ điếm N . Cụ thế : 

*) N eA l :3x + y + 5 = 0 

*) N cách điếm I' đã biết tọa độ một khoảng NI' = 5. 

(Thực ra ở chương trình lớp 11 các bạn được học phép đối xứng trục và khi đó ta sẽ trả lời được câu hỏi vì 
sao lại đi xác định thêm diêm I ' như thế - song ở cách giải dưới đây tác giả đã trình bày theo cách mà đê 
ngay cả các bạn học lớp 10 cũng có thê hiêu được). 

Giải : 




A-x-2y-3 = 0 


+) Đường tròn (C) có tâm 1(3; -5) và bán kính R = 5 . 

+) Gọi I ' là điếm đối xứng với I qua À 2 , suy ra II ' đi qua I và vuông góc với À 2 nên có phưong trình : 
2x+ y -1 = 0 

Gọi II 'n A, = [H } , khi đó tọa độ điểm H là nghiệm của hệ : 


2x+ y -1 = 0 
x-2y -3 = 0 



=> H( 1;—1) => I '(—1; 3) ( vì H là trung điểm của II ') 

y = - 1 
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+) Gọi N(t;-3t-5) e Aị , khi đó do N,I' lần lượt là hai điếm đối xứng của M,1 qua À 2 nên : 


M ' = /M = = 5 <=> V/ ' 2 = 25 <=> (í +1) 2 + (3í + 8) 2 = 25 <=> f 2 + 5í + 4 = 0 <» 


t 

t 



N(- 1;-2) 
V(-4;7) 


+) Vậy V(-l;-2) hoặc V(-4;7). 

Nhân xét : 

Khi đi tìm tọa độ của một điếm nghĩa là bài toán đang chứa hai ân (tung độ và hoành độ của điếm đó), vì 
vậy việc giải những lớp bài toán như thế này thực chất là việc chủng ta đi cắt nghĩa số liệu của bài toán đế 
được hai phương trình (hai dấu “= ”). Dữ kiện điếm thuộc đường luôn giúp ta có được một phương trình và các 
dữ kiện chưa khai thác sẽ giúp ta cắt nghĩa đế tìm thêm một dấu “= ” còn lại. Kinh nghiêm làm những bài toán 
tìm điếm cho ta biết được xác suất rơi vào Bài toán 1 thường khá cao (có lẽ đó cũng là ý đồ và li do đế tác giả 
giới thiệu Bài toán 1 đầu tiên tới các bạn). Vì vậy trong các ví dụ cụ thế, nếu diêm đã thuộc một đường thăng 
cho trước thì hướng tư duy đầu tiên ta ưu tiên nghĩ tới là chỉ ra một điếm cố định và khoảng cách từ diêm cần 
tìm tới điếm đó xác định được. 


Ví dụ 9. Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC vuông tại A(l;—v/3) có góc ABC = 30°, đường thẳng 
A:x-y + 2 = 0 là tiếp tuyến tại B của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Tìm tọa độ các điếm B và c, 
biết B có hoành độ là một số hữu tỉ. 


Phân tích hướng siải : 

*) ơ đây B đang thuộc đường thăng A và A là điếm đã biết tọa độ do đó nếu tỉnh được độ dài đoạn AB ta sẽ 
chuyến được vế Bài toán 1. Lúc này ta sẽ cắt nghĩa dữ kiện của bài toán đế làm điều này (các bạn xem việc cắt 
nghĩa ở phần lời giải chi tiết). 

*) Khi đã tìm được diêm B ta dê dàng viêt được phương trình của BC và AC và suy ra tọa độ điếm c. 

Giải : 



Tam giác ABC vuông tại A nên đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC nhận BC là đường kính 
Mặt khác: A là tiếp tuyến tại B của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC nên A T BC . 
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Khi đó : ABH = 60° và xét tam giác vuông AHB ta có: AB = 3 + ^ 

sin 60 ^ ị— V 3 

+) Gọi B(t;t + 2) với íeQ , khi đó : AB 2 = 8 + 4 V 3 <=> (í-l) 2 + (t + 2 + Vỹ) 2 =8 + W3 

<=> r + (1 + V3)í = 0 <=> t - 0 hoặc í = -1 - V 3 Ể Q (loại) 

Suy ra B( 0;2). 

+) Khi đó 5C đi qua £(0;2) và có véctơ pháp tuyên n BC =U A = (1;1) nên có phương trình: x + y- 2 = 0 
AC đi qua A(l;-V3),có n AC = BA = (l;-2-V 3 ) có phưong trình: x-(2 + ^Ỉ3)y-4-2\Ỉ3 =0 
+) Vì BC n AC = {c} nên tọa độ điếm c là nghiệm của hệ: 

iX = 2 2 

Ịx+y -2 = 0 1 s f 2 ' 2 _^ 

|x-(2 + V3)y-4-2V3=0^ 1 2_ ^ { + Vã ’ V 3 J 


Ví dụ 10. Cho hình thoi ABCD ngoại tiếp đường tròn (C): X 2 + y 2 - 2 jc + 2y -18 = 0. Biết AC = 2 BD , điểm 
B có hoành độ dương và thuộc đường thẳng À:2x-y-5 = 0. Viết phương trình cạnh AB . 


Phân tích hướng 2Ỉải : 

*) Ớ đây B đang thuộc đường thắng A và I là tâm của đường tròn (C) đã biết tọa độ do đó nếu tính được độ 
dài đoạn BI ta sẽ chuyến được về Bài toán 1 . Lúc này ta sẽ cắt nghĩa dữ kiện của bài toán đê làm điều này 
(các bạn xem việc cắt nghĩa ở lời giải ). 

*) Khi đã tìm được điếm B ta chuyên vê bài toán viêt phương trình đường thăng AB đi qua điêm B đã biêt 
tọa độ và cách đỉêm I cho trước một khoảng không đôi R nghĩa là ta chuyến bài toán về Bài toán 6 ( Các bạn 

sẽ được tìm hiếu kĩ bài Bài toán 6 ở phần sau). 

Giải : 
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+) Đường tròn (C) có tâm 7(1;-1) và bán k ín h R = 2^5 
Gọi 77 là hình chiếu của 7 trên AB , suy ra 777 = R = 2 V 5 

Vì ABCD là hình thoi và AC = 2BD nên AI = 2BI , khi đó xét tam giác vuông ABI ta có : 

11 111 1 , 

—— + —r = —— T ——r + —r =- 7 =— <=> 57 = 5 

AI- BÍ- IH 2 457 2 BI 2 ( 2 V 5) 2 

+) Gọi B(t;2t-5) e A với í>0,khiđó : BI = 5 <=> 57 2 = 25 <=> (í-1) 2 +(2í-4) 2 = 25 

<=>5í -18í-8 = 0<=>í = 4 hoặc t = (loại) => 5(4;3) 

+) Gọi véctơ pháp tuyến của AB là n AB = ( a\b ) với a 2 +b 2 > 0, khi đó phưong trình AB có dạng : 

a(x-4) + b(y-3) = 0 <=> ax + by -4a -3b = 0 

„ , , . , „ \a—b — 4a—3b\ rz _ „ - _, „ 

Ta có : <7(7, A5) = 5 <=> -- ■=== ' = 2^5 o (3a + 4bý = 20(a 2 +b 2 ) 

\la 2 +b 2 

^lìa 2 -24ab + 4b 2 =ữ<^n{ị\-24ÌỘ [ + 4 = Q^ị = 2 hoặc ị = ị- 

UJ UJ ồ b 11 

a _ ía = 2 

+) Với , = 2 chọn < , khi đó phương trình Ấ5 là: 2ư+y-ll = 0 

b [b = 1 

Với C y = -y- chọn J , khi đó phương trình AB là : 2.X +1 ly - 41 = 0 
b ì\ \b = \\ 


Ví dụ 11. Trong mặt phang tọa độ ơxy cho hình chữ nhật ABCD có E,F lần lượt thuộc các đoạn AB,AD 
sao cho EB = 2EA , FA = 3 FD , 5(2; 1) và tam giác CEF vuông tại F . Biết rằng đường thắng 
x-3y-9 = 0 đi qua hai điểm c,E . Tìm tọa độ điểm c , biết c có hoành độ dưoưg. 


Phân tích hướtis siải : 

*) c <E CE đã biết phương trình và 5(2; 1). Điều đó gợi ỷ ta đi tính độ dài CF, nếu làm được điều này ta 
sẽ dễ dàng có được đáp số theo góc nhìn của Bài toán 1. 

*) Với dữ kiện EB = 2 EA , FA = 3 FD và tam giác CEF vuông tại 5 ta sẽ tìm được mối liên hệ giữa hai cạnh 
của hình chữ nhật. Song ta vân đang thiểu một yếu tố về định lượng. Neu trong đề bài không cho thì ta sẽ nghĩ 
ngay tới việc đi tỉnh d{F,CE) (yếu to an trong bài toán) Thông số này sẽ giúp ta có được độ dài đoạn CF. 
Do đó ta đi đến lời giải chi tiết sau: 
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Giải : 



C(?) 


— — — — — _ AV pp 

+) Ta có F. = c. (vì cùng phụ với F, ) và A = D = 90° , suy ra A AEF ~ À DFC => —— = —y— = - 7 - 
112 DF DC FC 


Mà 


EB = 2 EA 
EA = 3 ED 


1 


AE = y AB 
3 


1 3 

y AB -AD 
3 _ 4 

, suy ra Y-= —- 

DF=-AD\ AF=-AD ịAD 

444 


AB 2 = -ị AD 2 <=> = 7 

AB 16 AD 4 


EF AE 0 

Do đó —— = —— = -= 1 => = FC , suy ra A FEC vuông cân tại F 

FC r>F 1 . „ 
tc ut P AD 

4 

+) Gọi H là hình chiếu vuông góc của F trên EC. Khi đó : 

CF = \ỊlFH = V 2 .d(F,CE) = V 2 . I 2 - 3 - 9 ! = 2 V 5 

VI 2 +3 2 

+) Gọi C(3t + 9 ;t) với t > -3 (do x c > 0) . Suy ra: 

CF 2 = 20 <=> (3í + 7) 2 + (í -1) 2 = 20 <=> t 2 + 4t + 3 = 0 <=> í = -1 hoặc t = - 3 (loại) ^C(6;-l) 

+) Vậy C(6;-l). 

Nhân xét : 

ơ ví dụ trên việc tìm điếm c theo góc nhìn của Bài toán 1 là khá “tự nhiên ” khỉ c đang thuộc một đường 
thăng biết phương trình và điếm F(2;l) cổ định. Song nếu câu hỏi bài toán không chỉ dừng lại ở việc tìm điếm 
c mà phải đi tìm tât cả các đỉnh của hình chữ nhật ABCD ta vân hoàn toàn có thê giải quyết triệt đê bài toán. 
Cụ thê: 

+) Khi tìm được điếm c ta sẽ viết được phương trình EF (đi qua F và vuông góc với CF ) 
và suy ra được tọa độ điểm E ( với CE n FF = {f} ) 

+) Việc chỉ ra = — và FE = 2 V 5 => 

AD 4 

hay A là giao điểm của đường tròn (F; V2) và (F; 3 V 2 ) => tọa độ điểm A 
(chú ý A,c khác phía EF đê loại bớt 1 điếm A ) 

\ĂB = 3ÃẼ 

+) Từ ị _. _. ta suy ra được tọa độ diêm B và D. 

{AF = 3FD 


ÍAF = V2 
(AF = 3 V 2 
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Ví dụ 12. Trong mặt phắng tọa độ Oxy , cho hình thang ABCD vuông tại A và ũ có đáy lớn CD và 

BCD = 45°. Đường thắng AD và BD lần lượt có phưong trình 3x - V = 0 và x-2y = 0. Viết phưong 
trình đường thẳng BC biết diện tích hình thang bằng 15 và điếm B có tung độ dưong. 


Phân tích hướns siải : 

*) Với việc B G Bỉ) đã biết phương trình và điều kiện B có tung độ dương giúp ta nghĩ tới nên đi tìm tọa độ 
điếm B trước. Do AD n BD = Ị D Ị ta dề dàng tìm được tọa độ điếm D, khi đỏ B e BD và nếu cắt nghĩa được 
dữ kiện của bài toán đê tỉnh độ dài BD ta sẽ tìm được tọa độ diêm B theo Bài toán 1. Ớ đây có dữ kiện 
S ABCD =15 (*) mà S ABCD phụ thuộc vào AB,AD và DC. Nghĩa là trong đắng thức (*) chứa tới 3 an. Neu thế 
sẽ cần giảm số ấn, điều này chỉ có thế làm được khỉ AB , AD và DC có mối liên hệ với nhau, hay nói cách 
khác sẽ có hai trong ba ấn trên biêu diên được theo ân còn lại. Vậy ta sẽ cần khai thác sô liệu cụ thê của bài 
toán. Dữ kiện bài toán cho góc BCD = 45° và AD, BD đã biết phương trình, từ đây gợi ý ta nên đi tỉnh góc 

|3 + 2| 1 ——- 

ADB (ta nháp cos (AD,BD) = ĩ .Ị ., = J= ị- = —7= => ADB = 45°/ Như vậy tam giác ABD và DBC 

lần lượt vuông cân tại A và B . Lúc này ta sẽ biếu diên được AD,BD theo AB ; từ (*) ta sẽ suy ra được AB 
và dễ dàng có được độ dài BD. 

*) Khi tìm được B suy ra được phương trình BC do CB _L BD(tam giác DBC vuông tại B ). 

Giải : 



^ , ị3x-y = 0 ịx = 0 

+) Do AD n BD = \D\ nên tọa độ diêm D là nghiệm của hệ:< ' .<»1 => D( 0;0) 

1 J [jt-2y = 0 \y = 0 

Ta có các vecto pháp tuyên tưong ứng của AD và BD là: n^ = (3;-l ),n BD = (l;-2) 

Suy ra: cos( AD, BD) = j| = = -L => Ấm = 45° 

K4M ^ 


, ^ ^ DC 

Khi đó tam giác ABD và BDC lân lượt vuông cân tại A và B , suy ra : AB = AD = 

_(AB + DC).AD _(AB +2AB).AB _ 3 4D _ /77: /7 

+) Ta có : S ABCD = -- — -= --- = 2 ổ =15 => AB = VlO => BD = 2yj5 

17 
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+) Gọi B(2t;t) với t> 0 

Khi đó : BD = 2 V 5 BD 2 = 20 <=> (2 1) 2 +t 2 =20ot 2 =4ot = 2 hoặc t = -2 (loại) => 5(4; 2) 

+) Đường thắng BC đi qua 5(4; 2) và có véctơ pháp tuyến : n BC = U BD = (2;1) 

(vì tam giác BDC vuông tại B ) nên ta có phưong trình : 2(x -4) + (y-2) = 0<íí> 2x+ y-ỈO = 0 


Ví dụ 13 (B - 2013 - CB ). Trong mặt phang tọa độ Oxy , cho hình thang cân ABCD có hai đường chéo vuông 
góc với nhau và AD = 3BC . Đường thăng BD có phương trình X + 2 ỵ ”6 = 0 và tam giác ABD có trực tâm là 
H(- 3; 2) Tìm tọa độ các đỉnh c và D . 


Phân tích hướtis giải : 

Với yêu cầu của bài toán, ban đầu sẽ cho ta được chùm các câu hỏi và các hướng phân tích sau: “Với c và 
D ta ưu tiên tìm điếm nào trước ? D đang thuộc đường thăng BD đã biêt phương trình, c thuộc đường 
thăng AC mà ta hoàn toàn có thế viết được phương trình (AC đi qua H và vuông góc với BD). Khi đó giao 
điểm {/} = BD n AC hoàn toàn xác định. Ta cân thêm những dữ kiện “có lợi” cho c và D Do ABCD là 

hình thang cân nên 1B = IC => BCI = 45° => BCH là tam giác cân tại B => I là trung điếm của HC. Nghĩa là 
ta sẽ tìm được tọa độ điếm c trước. Lúc này các dữ kiện chưa được khai thác là 

BCII AD và AD = 3 BC , từ đây ta nghĩ tới định lý Ta — Lẻt và suy ra được DI = 3 BI = 3 IH . Khi đó việc tìm 
tọa độ diêm D được đưa về Bài toán 1. Cụ thế: *) D e BD : X + 2y - 6 = 0 *) DI = 3 IH 


Giải: 



+) Vì AC T BD => n AC = U BD = (2; -1) , nên AC có phương trình là: 2(x + 3)-(y-2) = 0<=>2ư-y + 8 = 0 
Gọi BD n AC = {/} . Khi đó tọa độ điểm I là nghiệm của hệ: 



+) Do ABCD là hình thang cân nên IB = IC => BCI =45° => BCH là tam giác cân tại B 


Suy ra I là trung điểm của HC => C(-l;6) 

+) Áp dụng định lí Ta - lét với AD / / BC ta có: — = = 3^> ID = 3 IB = 3 IH = 3 V 5 


IB BC 
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+) Gọi D {6 - 2 tự) e BD , khi đó ID = 3 V 5 ID 2 = 45 

<=> (2t - 8) 2 + (í - 4) 2 = 45 

D( 4;1) 
D(-8;7) 


<=>r-8í + 7 = 0<=> 


Í = 1 
í = 7 


|C(-1;6) 

[D(4; 


hoặc 


ÍC(-1;6) 

|d(-8;7)" 


Nhân xét : 

Khi bài toán yêu câu tìm từ hai điếm trở lên thì thứ tự tìm điếm thường ưu tiên theo các dự kiện sau: Điêm 
cân tìm có liên quan tới hệ thức véc tơ (trong ví dụ trên I là trung điếm của HC cũng được hiếu là c liên hệ 
với H,I qua hệ thức vecto HI — IC) , điếm thuộc đường đã biết phương trình... 


Ví dụ 14. Cho tam giác ABC vuông tại A , điểm 5(1; 1). Trên tia BC lấy điểm M sao cho BM.BC = 75 . 
Phưong trình đường thắng AC : 4jc + 3y - 32 = 0. Tìm tọa độ điểm c biết bán kính đường tròn ngoại tiếp tam 

giác MAC bằng ~~~ ■ 


Phân tích hướns siải : 

*) Ta dê dàng tìm được tọa độ điếm A là giao của AC và AB (AB đi qua B và vuông góc với AC). 

*) Khi bài toán có dữ kiện BM.BC = 75 thường chúng ta nghĩ tới tam giác đồng dạng và tứ giác nội tiếp 
đường tròn ị kiến thức hình lớp 9 hay đề cập tới điều này) . Trong bài toán lại có yếu tố bán kỉnh đường tròn 
ngoại tiếp tam giác MAC, đế khai thác được dữ kiện này gợi ý ta dựng thêm điếm D sao cho ACMD nội tiếp 
đường tròn, việc này sẽ giúp ta cắt nghĩa được tất cả những thông số trên ( Các bạn sẽ thấy rõ trong lời giải 
của bài toán). 

*) Sau khỉ dựng điếm D ta sẽ cắt nghĩa các số liệu của bài toán đế đi tính độ dài đoạn AC, khi đó ta sẽ tìm 
được tọa độ của điếm c theo góc nhìn của Bài toán 1. Cụ thế: 

+) c e AC : 4x + 3y -32 = 0 

+) c cách A một khoảng xác định AC . 

Giải: 
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+) A5 đi qua 5(1; 1) và vuông góc với AC (u AC = (3;-4)) nên có phuơng trình: 3x-4y+l=0 

_ J ^ „ Ẫ , f4x + 3y-32 = 0 fx = 5 

Do ẨCnA8= Ẩ nêntọađộđiem A là nghiệm của hệ: ị <=> ị =>A(5;4) 

1 J [3x-4y + 1 = 0 \y = 4 

+) Kẻ MD vuông góc với BC và cắt AB tại K , suy ra ACMD là tứ giác nội tiếp đuờng tròn đuờng kính 

CD (cũng chính là đuờng tròn ngoại tiếp tam giác MAC), khi đó : CD = 2R = 5y[5 

Ta có ABMD-ABAC (g.g) nên = ^ BP = BM ' BC = 15 =15 >5 = A5 

BA BC BA ^4 2 +3 2 

=> A nằm giữa 5 và D . 

Khi đó AD = BD-BA = 15-5 = 10, suy ra AC = 'JcD 1 - AD 2 = ^(5yỈ5) 2 -10 2 =5 
+) Gọi C(8 + 3í;-4r)e AC,khi đó AC = 5 <=> AC 2 = 25 <=> (3í + 3) 2 +(4t + 4) 2 =25 


25 r +50t = 0<» 



C(8;0) 

C(2;8) 


+) Vậy C(8;0) hoặc C(2;8). 


2. CÁCH RA ĐÊ 2: c/tơ M cách I (đã biết tọa độ) một khoảng không đôi. cần dựa vào 
các dữ kiện của bài toán đế viết phương trình đường thăng chứa M . 


Ví dụ 1 (B - 2005). Cho hai điểm A(2;0) và 5(6; 4). Viết phuong trình đuờng tròn (C) tiếp xúc với trục hoành 
tại điếm A và khoảng cách từ tâm của (C) đến điếm 5 bằng 5. 

Phân tích /tuớns giải : 

Muốn viết phương trình đường tròn (C) cần tìm tọa độ tâm I và bán kính R = IA. 

*) I cách B một khoảng không đôi /5 = 5. 

*) Đường tròn (C) tiêp xúc với trục hoành tại điếm A nên I thuộc đường thăng đi qua A 
vuông góc với trục hoành (trục Ox ) 

Như vậy việc tìm điếm I đã được chuyến về Bài toán 1. 

Giải : 



+) Đuờng tròn (C) tiếp xúc với trục hoành tại điểm A nên /A_L Ox, suy ra phuơng trình IA:x = 2 


+) Gọi /(2;í) e AI , khi đó /5 = 5 /5 2 = 25 <=> 4 2 +(r-4) 2 = 25 <=> (t-4) 2 = 9 


í = 1 
t = 7 


/( 2 ; 1 ) 

1 ( 2 - 1 ) 
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+) Với /(2; 1) thì bán kính R = IA = l, suy ra phương trình đường tròn : (x - 2) 2 + (y - 1) 2 = 1 
+) Với 7(2; 7) thì bán kính R = IA = 1, suy ra phương trình đường tròn : (x - 2) 2 + (y - 7) 2 = 49 
Vậy phương trình đường tròn cần lập là (x-2) 2 + (y- 1) 2 = 1 hoặc (x - 2) 2 + (y - 7) 2 = 49 . 


4 ., 

Ví dụ 2 (B - 2009 - CB ). Cho đường tròn (C): (x - 2) 2 + y 2 = y và hai đường thăng Àj: X - y = 0 và 

Á 2 : x-ly = 0 . Xác định toạ độ tâm K và bán kính của đường tròn (Cj); biết đường tròn (C,) tiếp xúc với 
các đường thẳng Ai, À 2 và tâm K thuộc đường tròn (C). 


Phân tích hướns siải : 

*) (Cj) tiếp xúc với Àj,À, => X thuộc đườitg phân giác của góc tạo bởi Àị và A,. 

*) Ke(C)^IK=R = ^ 

V5 

—> chuyên về Bài toán 1. 

Giải : 



.. 2 

+) Đường tròn (C) có tâm 7(2; 0) và bán kính R = . 

\5 

+) Ta có : (Cj) tiếp xúc với Àj,À 2 => K thuộc đường phân giác của góc tạo bởi Aj và À,. 

\x-ly 

5V2 

2x+ y = 0 
x—2y =0 

+) Với đường phân giác <7j : 2x+ y = 0 . Gọi K(t;-2t) e dị 


5(x-y) = x-ly 

<=> 

5 (x-y) = ly-x 


Khi đó gọi K(x\y)^d(K,A l ) = d(K,A 2 ) <=>■ 


x-y\ 

4~2 


Vì Ke(C)^IK=ẬoIK 2 =ịo(t-2) 2 +4r =ị^25t 2 
V5 5 5 

+) Với đường phân giác d 2 : x-2y = 0 . Gọi K(2t;t) e d 2 


-20t + 16 = 0 (vô nghiệm). 
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8 4 



Ví dụ 3 (B - 2012 - CB ). Cho đường tròn (Cj) :x 2 + y 2 = 4, (C 2 ) :x 2 + y 2 -12jc + 18 = Ovà đường thẳng 
d:x-y- 4 = 0. Viết phương trình đường tròn có tâm thuộc (C 2 ), tiếp xúc với d và cắt (Cj) tại hai điếm phân 
biệt A và B sao cho AB vuông góc với d. 


Phân tích hướng giải : Muốn viết phương trình đường tròn ta cần: 

*) Xác định tâm I bằng “góc nhìn ” của Bài toán 1. Cụ thế: 

Ta đi lập phương trình 77j đi qua 7, vuông góc với AB (tính chất đường nối tâm) hay song song với d . Khi 
đó: +) I e 77, đã biết phương trình. +) /e(C 2 ) hayIỈ 2 =R ĩ 

( Ta có thế làm theo Cách 2 với Ị/j = 77j n(C 2 ) —> tọa độ I - cách trình bày khác của Bài toán 1). 

*) Xác định bán kính: R nhờ R = d(I,d ) 

Giải : 



(q) 


d:x-y -4 = 0 


Gọi I là tâm đường tròn (C)cần viết phương trình. Ta có (Cj): X 2 + y 2 =4 =>tâm của (Cj) là /j(0;0) 
ị II. _L AB 

Vì ị => II . // d ■=> phương trình II : X - y = 0 . 

[AB ± d 

Gọi I(t;t) e 7/j mà 7 e (C 2 ) =^>t 2 +t 2 —127 + 18 = 0 <» t 2 -6t + 9 = 0 <=> t = 3 => 7(3;3) 
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Ví dụ 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn (T) có tâm 
/(0;5) Đường thẳng AI cắt đường tròn (T) tại điểm M( 5;0) với M ^ A. Đường cao từ đỉnh c cắt đường 


tròn ( T) tại điểm N 


; — với N . Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC , biết B có hoành độ 


dương. 


Phân tích hướns giải : 

*) Vân một câu hỏi quen thuộc đầu tiên nên đặt ra “ Với dữ kiện của bài toán, thứ tự các điếm sẽ được tìm như 
thế nào ?” . Ớ đây chủng ta dễ dàng trả lời được câu hỏi này bằng việc tìm được tọa độ điếm A đầu tiên ( do 
I ỉà trung điếm của AM ) . Tiếp đến sẽ là điếm B (dữ kiện B có hoành độ dương gợi ỷ điều này) 

*) IB = IM = 5V2 , ta cần thêm một dữ kiện liên quan tới điểm B. Lúc này cần tạo ra mối liên hệ điểm B với 

các sổ liệu đã biết của bài toán. Ta có M (5;0), N 1 đã biết tọa độ và bằng việc vẽ hình chính xác ta 

có thế suy đoán IB T MN . Neu có được điều này ta sẽ dễ dàng viết được phương trình IB và việc tìm điếm B 
là không khó khỉ ta đã nhìn thấy Bài toán 1. 

*) Bằng kiến thức hình học sơ cấp (kiến thức hình học cấp 2) ta dễ dàng chứng minh được IB J_ MN . 

*) Sau khỉ tìm được tọa độ điếm B ta sẽ suy ra được tọa độ điếm c (do c đôi xứng với B qua AM ). 

Sau đây là lời giải chi tiết cho ví dụ trên: 

Giải : 


AO) 



M(5;0) 


+) Vì I là trung điểm của AM nên A(-5;10) 

+)Tacó NCB = MAB (cùng phụ với ABC ) => BN = BM (tính chất góc nội tiếp) 

Suy ra IB là đường trung trực của MN , khi đó IB đi qua I vuông góc với MN nên có phương trình: 



+) Gọi B(f,5-lt) với í >0, khi đó: 

IB 2 = IM 2 <=> í 2 + (70 2 = 50 t 2 = 1 <=> t = 1 hoặc t = -1 (loại) => 5(1;-2) 

+) Phương trình AM : X + y - 5 = 0, suy ra BC đi qua B vuông góc AM có phương trình: x-y- 3 = 0 
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9 f — y — 3 = 0 fx = 4 

Gọi AM n BC = {H}, suy ra tọa độ điếm H là nghiệm của hệ ị ' ị => // (4; 1) 

[jt + y-5 = 0 [y = l 

Do H là trung điểm của BC => C(7;4). Vậy A(-5;10), B( 1; —2), C(7;4). 


Ví dụ 5 (A - 2012 - NC ). Cho đường tròn (C) :x 2 + y 2 = 8 . Viết phương trình chính tắc của elip (E), biết 
rằng (E) có độ dài trục lớn bằng 8 và (E) cắt (C) tại bốn điếm phân biệt tạo thành bốn đỉnh của một hình 
vuông. 

Phân tích hướng sừíi : 

2 ,.2 

X y > 

*) Phương trình ( E ): — T + 4^- = 1 như vậy ta cân tìm a;b 
a b 

*) (E) có độ dài trục lớn bằng §=>2íỉ = 8=>íỉ = 4 

*) Dữ kiện (E) cắt (C)tại bốn điếm phân biệt tạo thành bốn đỉnh của một hình vuông nên 4 đỉnh nằm trên hai 
đường phân giác thuộc góc phần tư thứ nhất và thứ hai. Ta giả sử có đỉnh A thuộc đường phân giác À: 
y = X . Vậy việc tìm tọa độ điếm A quay về Bài toán 1 nhờ: 

+)AeA:y = x +) AO = R = 2 V 2 (ỉhay Ae(C)) 

*) Mà A e (E) => b —> phương trình (E). 

Giải: 



+) (£) có độ dài trục lớn bằng 8=>2a=8=>ư = 4 

+) (E) cắt (C) tại bốn điếm phân biệt tạo thành bốn đỉnh của một hình vuông nên 4 đỉnh nằm trên hai đường 
phân giác thuộc góc phần tư thứ nhất và thứ hai. 

Ta giả sử A là một giao điếm của (E) và (C) thuộc đường phân giác À: y = X . 

+) Gọi A(t;t) e A (r>0). Ta có: A e (C) => t 2 +t 2 = 8 <=> t = 2 (vì Í>0)=>A(2;2) 

+)Mà Ae(C) =>^ị + ệị = l=^(7 2 . 

4 2 b 2 3 

2 2 

r J y 

Vậy phương trình chính tăc của elip (E) là: — + 4 — = 1 

16 16 

3 
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Ví dụ 6 (D - 2013 - NC ). Cho đường tròn (C): (x-lý + (y-l) 2 =4 và đường thẳng A: y-3 = 0 . Tam giác 
MNP có trực tâm trùng với tâm của (C), các đỉnh N và p thuộc A, đỉnh M và trung điêm của cạnh MN 
thuộc (C). Tìm tọa độ điểm p . 


Phân tích hướns giải : 

*) Với dữ kiện của bài toán ra dê dàng tìm được tọa độ điếm M qua góc nhìn của Bài toán 1. Cụ thế: 

+) M thuộc đường thăng đi qua I vuông góc với A. +) MI = R = 2 ( M e (C )). 

*) Khi tìm được điếm M ta sẽ tìm điếm N thông qua điếm K và tiếp tục sử dụng Bài toán 1. Cụ thế: 
+) N(t)eA:y-3 = 0 => K(t) (do K là trung điểm của MN). +) KI=R = 2. 




P(7) 


A:>'-3 = 0 


+) Đường tròn (C) có tâm /(1; 1) và bán kính R = 2. 


r J_ J s r • 4 r 1 VI 

Do đó ú?(7; A) =-— L = 2 = R => A tiêp xúc với (C). Khi đó IM _L A , suy ra phưong trình IM là: x = ỉ 


+) Gọi M(l;í) e IM . Mà M e (C) => (l-l) 2 +(í-l) 2 = 4 <=> 
=>M( 1;-1) hoặc M( 1;3) (loại vì M Ể A) 




+) Gọi P(m; 3)eA , khi đó với: 

ÍĨN = (4; 2) - 

*) N(5;3) => < __ , từ /ÌV.MP = 0 « 4(m-1) + 2.4 = 0 o m = -1 ^ 7(-l;3) 

[MP = (m - 1; 4) 


*) N(-3:3) => ■< 


IN = (-4; 2) 
MP = (m- 1;4) 


, từ IN.MP = 0 <=> -4 (m -1) + 2.4 = 0 <=> m = 3 => P( 3; 3) 
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Ví dụ 7. Cho hai đường tròn (C):x 2 +(y-l) 2 =2 và (C'): (x-4) 2 + (y -5) 2 = 8 . Cho AB là một đường kính 
thay đổi của đường tròn (C') và M là một điếm di động trên đường tròn (C). Tìm tọa độ các điếm M ,A,B 
sao cho diện tích của tam giác MAB lớn nhất. 


Phân tích hướng giải : 

*) Đường tròn (C) có tâm 7(0; 1) và bán kính R = \[ĩ, (O có tâm /'(4;5) và bán kính R'= 2V2 
Vì M e (C) nên ta có : MI = R = V2. Vậy nếu ta chỉ ra được M đang thuộc một đườìig thẳng đã biết 
phương trình thì việc tìm đi êm M sẽ quay về Bài toán 1. 

*) Ta sẽ cắt nghĩa dữ kiện tam giác MAB có diện tích lớn nhất (khớp dấu “= ”) đế chỉ ra được điều này 
Các bạn tham khảo phần cắt nghĩa ở lời giải chi tiết sau đây: 

Giải : 



+) Đường tròn (C) có tâm 7(0; 1) và bán kính R = yfĩ, (C') có tâm 7'(4;5) và bán kính R'= 2V2. 
Khi đó 77' = 4V2 > 3V2 = R + R' nên (C) và (C') ngoài nhau. 

Gọi 77 là hình chiếu vuông góc của M trên AB. Khi đó : S MAB = ^ MH.AB = ^ MH.2R ' = yÍ2MH 

Ta có : MH < MI' < MI + 77' = V2 + 4V2 = 5V2 . Do đó : S MAB = V2A/77 < V2.5V2 = 10 



+) Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi H = r và 77 'n (C) = Ịm} với 7 nằm giữa M và 7' và AB _L 77' 
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Ta có II' = (4;4) = 4.(1; 1) nên II' có phương trinh : 


b=i+ 


Gọi M (t; 1 + 1) e II ’ , khi đó Me (C) nên r + r = 2 <=> t 2 


= 1<»Í = ±1=> 


M(l;2) 

M(-1;0) 


+) Với M(l;2),khiđó MI ' - V3 2 + 3 2 = 3V2 < II ' => M nằm giữa / và /' (loại). 

Với M(-1; 0 ) , khi đó M/' = \[ỹ + 5 2 = 5V2 >//'=> I nằm giữa M và I ' (thỏa mãn). 
+) AB vuông góc với II' và đi qua I' nên có phương trình: x+ y-9 = 0 
Khi đó tọa độ A, B là nghiệm của hệ: 


ị.Yi.v 9-0 
j(x-4) 2 +(y-5) 2 =8^ 


\y = 9-x 

X 

II 

Ị ọ 

A 

II 

< _ <=> 

=> 

II 

í? 

1 

>< 

x = 6;y = 3 


A(2;7),5(6;3) 

A(6;3),5(2;7) 


Vậy M(-1;0), A(2;7),7?(6;3) hoặc M(-1;0),A(6;3),fí(2;7) 


3. CÁCH RA ĐÈ 3: (Kết hợp từ Cách ra đề 1 và Cách ra đề 2). 

Dựa vào các dữ kiện của bài toán cần: 

+) Tính được độ dài đoạn MI ( với I đã biết tọa độ). 

+) Viết phương trình đi qua diêm M . 


Ví dụ 1 : Cho đường tròn (C): X 2 + y 2 - 2 jc + 4y - 20 = 0 và điểm A(4; 2). Gọi d là tiếp tuyến tại A của (C). 
Viết phương trình đường thắng A đi qua tâm I của (C) và A cắt d tại M sao cho tam giác AIM có diện 
tích bằng 25 và M có hoành độ dương. 


Phân tích hướns siải : 

Muốn viết được phương trình A trong bài toán trên ta cần tìm được tọa độ của điếm M . 

*) Ta viết được phương trình d đi qua A và vuông góc với IA, khi đó M<Ed : đã biết phương trình. 

2 s.... 

*) S AIM = 25 => MA = —» chuyển về Bài toán 1. 



+) Đường tròn (C) có tâm 7(1;-2) và bán kính R = 5 . 
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Vì d là tiêp tuyên tại A của (C) nên n d = IA = (3; 4) => u d - (4;-3), suy ra phương trình d : 
+) Ta có: s = 25 <» \mA.IA = 25 MA = 10 (với IA = R = 5) 


x=4+4t 
y = 2-3t 


+) Gọi M(4 + 4t;2 - 3t) d , khi đó MA = 10 <=> Vl6r +9r =10<=> 5|í| = 10 <=> f = ±2 

=> M( 10;-4) hoặc M(-4; 8) (loại) 

= 1 + 9t 


+) Khi đó /M = (9; -2), suy ra phương trình À: 


ỵ = —2 — 2t 


Ví dụ 2. Cho tam giác ABC có diện tích bằng 2, đường thắng đi qua 4 và B có phương trình X - y = 0. Tìm 
tọa độ trung điểm M của AC biết 1(2; 1) là trung điểm của BC ■ 


Phân tích hướng giải : 

*) Vì I là trung điểm của BC nên S Am =-^S ARC = 1 

2 5 

Khi đó ta dễ dàng tính được độ dài đoạn AB = ABI . 

d(l.AB) 

*) Lúc này ta sẽ nhìn thấy tọa độ điếm M “lộ diện” qua góc nhìn của Bài toán 1. Do Mĩ là đường trung bình 
của tam giác ABC nên 

+) M e MI : là đường thẳng đi qua I song song với AB 
Giải: 


+) MI = ^~ 
2 


*->=0 


, _ 2-1 1 
+)Tacó d(I,AB) = 1 = —f= 

VhTk V2 

+) Do I là trung điểm của BC nên s = ị- S ABC = 1 


Khi đó AB = , ABI _ = -=r- = 2 V 2 . 
d(I,AB) J_ 

>/2 

+) Mặt khác MI là đường trung bình của tam giác 
ABC nên IM đi qua I song song với AB có 

, _ AZ? 2 V 2 /— 

phương trinh: JC - y -1 = 0 và M/ = = V2 

+) Gọi M(t;t-1) e MI, khi đó MI = V 2 MI 2 = 2 <=> (í-2) 2 +(í-2) 2 =2«(í-2) 2 =1 





í = 3 
í=r 


M(3;2) 
M( 1;0) 
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Ví dụ 3 (B - 2003 ). Cho tam giác ABC có AB = AC , BAC = 90°. Biết M (1; -1) là trung điểm cạnh BC và 
G 1 ; 0 1 là trọng tâm của tam giác ABC . Tìm tọa độ các đỉnh A,B,C . 


Phân tích hướns siải : 

*) Do G là trọng tâm nên AM = 3 GM => tọa độ điêm A. 

Khỉ đó B. c thuộc đường thăng đi qua M vuông góc với AM . 

*) AABC vuông cân tại A nên MB = MC = MA (B,c thuộc đường tròn tâm M bán kính MA) 
—» chuyến về Bài toán 1. 

Giải : 

+) Do G là trọng tâm A ABC nên AM = 3 GM = (1; -3) 

Gọi A(x; y ) => AM = (1 - x\ -1 - y) 

_ ịl-x = l ịx = 0 

Suyra 1 

[-l-y = -3 [y = 2 

+) BC đi qua M(l;-1) và nhận AM =( l;-3) 
làm vectơ pháp tuyến nên có phuơng trinh : 

(jc-l)-3(y+ 1) -0 hay x-3y-4 = 0. 



+) A ABC vuông cân tại A nên MB = MC = MA = Vĩõ, suy ra B,c thuộc đuờng tròn (M;VĨÕ) 
có phuơng trình : {x- 1) 2 + (y +1) 2 = 10 
+) Vậy tọa độ hai điểm B,c là nghiệm của hệ : 


ịx-3y-4 = 0 
|(x-l) 2 +(y + l) 2 =10^ 


jx = 3y + 4 
|l0(y + l) 2 =10 


x = 3y + 4 


<=> i 


y = 0 


y = -2 


<=> 





'ịB( 4;0) 
|c(- 2 ;- 2 ) 
2 ;- 2 ) 
|c(4;0) 


Vậy A(0; 2), B(4;0), C(-2; -2) hoặc A(0;2),fí(-2;-2),C(4;0). 


_ , j 9 3] , , 

Ví dụ 4 (D - 2013 - CB). Cho tam giác ABC có điêm ^ 1 _ 2 ’ 2 J ^ trun ê của cạnh AB , điêm 

H{- 2; 4) và điếm /(—1; 1) lần luợt là chân đuờng cao kẻ từ B và tâm đuờng tròn ngoại tiếp tam giác ABC . 
Tìm tọa độ điểm c. 
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Phân tích hướng giải : 

*) Nếu ta biết được tọa độ điêm A, thì ta sẽ tìm được tọa độ điếm c theo góc nhìn của Bài toán 1. 

Cụ thê : +) c e AH : là đường thăng đi qua hai điềm H ,A đã bỉêt tọa độ. 

+) CI = AI (c cách I một khoảng không đối là IA ). 

*) Như vậy vấn đề là phải đi tìm điếm A . Lúc này Bài toán 1 tiếp tục là sự lựa chọn đế ta đi tìm điếm A . 
Cụ thế: +j Ae AB : là đường thăng đi qua M và vuông góc với MI. 

+) AM = MH (tính chất đường trung tuyến trong tam giác vuông). 

Giải : 



7^jc + |j-^-|j = 0 hay 7jc-y + 33 = 0. 

+) Gọi A(t;lt + 33) e AB , khi đó theo tính chất đường trung tuyến trong tam giác vuông ta có: 


AM = MH <=> AM 1 = MH £ <=> I Í + |T + Í7t + 33-| 


<=>r +9í + 20 = 0<=> 


t = - 4 
t =-5 


HH 

AM; 5) 

A(-5; -2) 


<=> 


+) Với A(-4;5), khi đó AC đi qua A(-4;5) và H{- 2;4) nên có phưong trình: 

= x + 2y-6 = 0 . Gọi C(6-2c;c)eAC 

2-1 

c/ = AI <=> c/ 2 = AI 2 <=>(2c-7) 2 +(c-1) 2 = 3 2 +4 2 <=>c 2 -6c + 5 = 0 

" C(4;l) hoặc C(-4;5) (loại vì c = A) 

c = 5 

+) Với A(-5;-2), khi đó AC đi qua A(-5;-2) và H(- 2;4) nên có phưong trình: 

X+ 5 y + 2 . 

—— = <=> 2x - y + 8 = 0 

3 6 

Gọi C(m;2m +8) e AC, khi đó : 

c/ = AI <=> c/ 2 = AI 2 (m +1) 2 + (2 m + 7) 2 = 4 2 + 3 2 m 2 + ốm + 5 = 0 

m = -1 


<=> 


m = -5 


C(-l;6) hoặc C(-5;2) (loại vì c = A) . Vậy C(-l;6). 
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Ví dụ 5. Cho các điểm A(10;5),ổ(15;-5) và D(-20;0) là các đỉnh của hình thang cân ABCD trong đó AB 
song song với CD . Tìm tọa độ đỉnh c. 


Phân tích hướns siải : ơ ví dụ này ta có thê tìm tọa độ điềm c theo hai cách : 

Cách 1 : Ta sẽ tìm c theo góc nhìn của Bài toán 1. Cụ thế: 

*) c thuộc đường thắng đi qua D và song song với AB nên dễ dàng viết được phương trình CD. 

*) ABCD là hình thang cân nên ta có điều kiện cần: CB = AB = 5yfÃ7 . 

Sau khi tìm được c ta sẽ kiếm tra điều kiện đủ BC không song song AD và kết luận được tọa độ điếm c 
cần tìm. 

Cách 2 : Gọi I,J lần lượt là trung diêm của AB và CD, khỉ đó : 

*) Ta dễ dàng viết được phương trình IJ và tìm ra được tọa độ điếm J . 

*) J là trung điếm của CD (vì ABCD là hình thang cân) nên ta suy ra được tọa độ điếm c. 

Giải : 


.4(10; 5) 


£(15:-5) 


.4(10; 5) 


5(1 5;-5) 


£>(-20:0) 

Cách 1 : 


C(?) 


D(- 20:0) 


Cách 1 


J 

Cách 2 


•C(?) 


+) Có AB = (5;—10) = 5.(1;-2), khi đó CDII AB nên CD có phương trình: 


X = -20 + 1 
y = -2 1 


+) Gọi C(-20 + 1; -2 1) e CD , khi đó ABCD là hình thang cân nên ta có: 

AD = BC <=> AD 2 = BC 2 <=> 30 2 +5 2 = (í -35) 2 +(2í-5) 2 <=> t 2 -18í + 65 = 0 <=> 


t = 5 
t = 13 


C(—15; —10) 
C(-7;-26) 


+) Với C(-15;-10) => BC = (-30;-5) = AD => BC / / AD (không thỏa mãn vì ABCD là hình thang cân) 

+) Với C(-7;-26) => BC = (-22;-21), khi đó BC , AD không cùng phương (thỏa mãn). Vậy C(-7;-26). 
Cách 2 : 

+) Có Ãỗ = (5;-10) = 5.(1;-2), khi đó CDII AB => ~rỤ D = ~t^ B = (2;1) và CD đi qua D(-20;0) 
nên có phương trình: 2(x + 20) + v = 0<»2x+y + 40 = 0 

+) Gọi I,J lần lượt là trung điểm của AB và CD,khiđó /Ị^-^-;oj và 1J -LAB 
(do ABCD là hình thang cân) nên IJ có phương trình: 1.[ 1 - 2.); = 0 <=> 2* - 4;y - 25 = 0 
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+) Vì IJ n CD = {/} nên tọa độ điểm / là nghiệm của hệ 
+) Do J là trung điểm của CD nên suy ra C(-7;-26). 

Ví dụ 6. Cho hình thoi ABCD có tâm 7(3; 3) và AC = 2BD . Điểm M Ị^2;-^j thuộc đuờng thẳng AB , điểm 

( 133 , , , 

N\ 3;-f- thuộc đuờng thăng CD . Viêt phuơng trình đuờng chéo BD biêt đỉnh B có tung độ nguyên. 


2x+ y + 40 = 0 
2x-4y-25 = 0 


<=> 


í—- í 

27 3 


13 

ly-13 1 

. 2 J 


Phân tích hướns siải : 

Neu tìm được tọa độ điếm B ta sẽ dễ dàng viết được phương trình BD (đi qua 1 và B ). Việc tìm tọa độ 
điếm B sẽ được chuyến về Bài toán 1. Cụ thế: 

*) Lúc này khai thác tính đối xímg của hình thoi ta sẽ tìm được tọa độ điếm N ' thuộc AB đối xứng với N 
qua I và khỉ đó ta sẽ viết được phương trình AB đi qua hai điếm M,N' đã biết tọa độ. Như vậy điếm B 
thuộc đường thăng AB đã biêt phương trình. 

*) Ta sẽ khai thác dữ kiện cuối cùng của bài toán là AC = 2BD đê tỉnh độ dài đoạn IB (chỉ tiết xem ở phần 
lời giải) 

Giải : 

(?) 



+) Gọi N' là điểm đối xứng với N qua 7 
thẳng AB khi đó AB nhận MiV'= Ị1;-^ j = 


(hay 7 là trung điểm của NN ') suy ra N 
^(3;l) làm véctơ chỉ phuơng , suy ra n AB 



= (1; —3) 


thuộc đuờng 


Phuơng trình AB : x-3ỵ + 2 = 0 


+) Gọi 77 là hình chiếu vuông góc của 7 trên AB nên 777 = d(I,AB) = 


|3-9 + 2| 

1T7Ĩ 


4 

Vĩõ 


Mặt khác AC = 2BD => AI = 2IB . Khi đó xét tam giác IBA ta có : 
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~èĩ + 777 = 7^7 <=> 777 + 7777 = 7 <=> IB1 = 2 <=> IB = V 2 

IB- IA 2 IH 2 IB 2 4 IB 2 8 

+) Gọi B(3t -2;í)e A5 với t e z , khi đó : /5 2 = 2 <=> (3r-5) 2 + (í-3) 2 = 2 


<=> 5í 2 -18í + 16 = 0 <7> t - 2 hoặc t = ^ (loại). 

+) Vậy ổ(4; 2), khi đó đường chéo SD đi qua hai điểm ổ(4;2) và /(3; 3) nên có phương trình: 

JC — 3 _ y-3 


4-3 2-3 


hay X + y - 6 = 0 


Nhân xét : Vì hình bình hành, hình thoi, hình chữ nhật và hình vuông nhận giao điếm hai đường chéo là tâm 
đối xứng cùa hình đó. Nên nếu trong đề bài cho một điếm thuộc một cạnh thì các bạn nên nghĩ tới việc tìm 
điếm đôi xứng của điếm đó qua tâm của hình chứa nó (ở đây tâm đã biêt tọa độ). 


Ví dụ 7 (D - 2010 - CB): Cho tam giác ABC có đỉnh A(3;-7), trực tâm là H{ 3;-l), tâm đường tròn 
ngoại tiếp là /(-2;0). Xác định tọa độ đỉnh c , biết c có hoành độ dương. 


Phân tích hướng siải : Ta cẩn tìm tọa độ điếm c . Với: 

*) CI=IA = V 74 . 

*) Neu viết được phương trình cạnh BC ta sẽ chuyến bài toán về Bài toán 1. Lúc này việc viết 
phương trình BC ta chỉ cần tìm thêm tọa độ một điếm thuộc BC . Ớ đây ta có thế tìm được hình chiếu D của 
I xuống BC hoặc chân đường cao K của A xuống BC (khi đó bài toán được giải quyết triệt đế) qua các 
cách giải cụ thê sau: 

Giải : 



Cách / : Ta sẽ đi tìm toa đỏ hình chiếu D của I trên BC (hay chính là trung điểm của BC) qua 2 cách sau: 

Cách 1.1 

+) Gọi D, E lần lượt là trung điểm của BC và AC. 

Khi đó : HAB = IDE và HBA = IED (góc có cạnh tương ứng song song) 


33 






















Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


10 bài toán trọng điểm - tư duy đột phá - chìa khóa giải nhanh hình học phang Oxy 


Suy ra A HAB ~ A IDE nên —— = —— = 2 => AH = 2 ID (*) 

ID DE 

+) Có : ÃH = (0;6) . Gọi D(x;y) => ĨD = (x + 2;y) , khi đó từ (*) <=> J 0 = 2 } x+ 2) <=> J * = ~ 2 => D(-2;3) 

[6 = 2 y [y = 3 

Cách 1.2 

+) Kéo dài AI cắt đường tròn tại điếm M (khác A), khi đó I là trung điếm của AM nên suy ra M {- 7; 7) 
Mặt khác : BH / /MC (cùng vuông góc với AC ) và CH / /MB (cùng vuông góc với AB ), 

suy ra MBHC là hình bình hành, khi đó D cũng là trung điếm của HM nên suy ra D(-2;3) 

( Trong Cách 1.2 ta có thể chỉ ra luôn được AH = 2ID (*), sau khi có được D là trung điểm của HM ). 

Cách 2 : Ta sẽ đi tìm toa đỏ chân đường cao K của A xuống BC . 

+)Tacó A(3;-7) và H( 3;-l) nên đường thắng AH có phương trình : x = 3 

Kéo dài AH cắt đường tròn tại điểm H' (khác A). Gọi H\3;t)eAH với í ^-7, khi đó: 

IH ’ 2 = /A 2 = R 2 5 2 + 1 2 = 5 2 + 7 2 <=> t = 7 hoặc t = -7 (loại) => H '(3;7) 

+) Gọi A// nBC = Ịk} và MnAC = |5'|, suy ra KHB'C nội tiếp đường tròn 

=> c = (cùng bù với B'HK ). Mặt khác: c = BH' A (cùng chắn cung A5). 

Suy ra Ổ//K = BH ' A hay tam giác HBH' cân tại B => K là trung điểm của ////'=> K(3;3) 

( Mỉu vậy khi biết tọa độ điếm D hoặc điếm K thì ta dê dàng viết được phương trình BC . Ớ phần trình bày 
tiếp theo ta lấy số liệu của điếm D (điếm K tương tự ) ). 

+) BC đi qua D và có véc tơ pháp tuyến A/7 = (0; 6) nên phương trình BC là: 6(y-3) = 0 hay y = 3 
+) Gọi C(t;3) e BC ( với r>0),khiđó: 

CI = ỈA = V 74 <=> c/ 2 = 74 <=> (r + 2) 2 +3 2 = 74 <=> (í + 2) 2 = 65 
t =-2 + Vỏ5 hoặc t =-2- Vó5 (loại) 

Vậy C(-2 + Vó5;3) 

Nhăn xét : 

w c/ự này còn khá nhiều cách giải, trong đó có cả cách giải của Bộ Giáo Dục - Song cách giải này “thiếu tự 
nhiên ” nên tác giả không trình bày ở đây. 


Ví dụ 8. Cho hai điếm A(l; 2), fí(4;3). Tìm tọa độ điếm M sao cho MAB= 135° và khoảng cách từ M 
đến đường thẳng AB bằng . 


Phân tích hướng siải : 

*) Vì MA đi qua A, hợp với đường thắng AB góc 45° (bù với góc 135°) nên ta sẽ viết được phương trình 
MA (các bạn sẽ được tìm hiếu kĩ ở Bài toán 6). 
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*) Do d (M, AB) = ~~~ nên ta dề dàng tính được độ dài đoạn MA = V 5 . 

Như vậy diêm M đã được “lộ diện ” theo góc nhìn của Bài toán 1. Cụ thế: 

+) M e MA: đã biết phương trình. +) MA = V5 

Giải : 

MỢ) 



H .4(1; 2) 5(4; 3) 

+) Gọi H là hình chiếu vuông góc của M trên AB , khi đó : MH = d{M ,AB) = 


yỊĨÕ 


Ta có MAH = 180°- MAB= 180°- 135°= 45°, suy ra tam giác MHA cân tại H, khi đó : 

MA = V 2 MH = V 2 .— 7 — = V5 
2 

+)Tacó AB-{ 3; 1) nên n AB = (1; -3), khi đó phương trình AB là: x-l-3.(y - 2) = 0 <=> x-3y + 5 = 0 

^ . -- , , , „ , , . . , . . 1« - 3Z?| , n 1 

Gọi n MA = ( a;b ) với a + b ^ 0 , khi đó cos(MA, AB) = —^ - ■ '= = = cos 45 = —j= 

y/ỉõ.ya 2 +b 2 V 2 


o{a-3bý =5(a 2 +b 2 )^2a 2 +3ab-2b 2 =0<=>2.^J +3.^-2 = 0<=> 


- = -2 
b 

a _ 1 
b = 2 


Vì MAB= 135° nên AM.AB = AM.AB. cosl35°<0 


+) Với — = -2 chọn 
b 


a = 2 
b = -l 


n MA = (2; -1), khi đó AM có phương trinh : 2x - y = 0 


Gọi M (í; 2f) e AM , khi đó MA = V 5 <=> MA 2 = 5 

«(t-l) 2 +(2t-2) 2 =5^(í-l) 2 =1<=> 

Với M(2;4)=> AM = (1;2)=> AM.A5 = 5>0 (loại) 

Với M(0;0) => AM = (—1; —2) => AM.AB = -5 < 0 (thỏa mãn). 


t = 0 
í = 2 


M(0; 0) 
M( 2; 4) 


+) Với — = — chọn 
b 2 


a = l 


n MA = (1; 2), khi đó AM có phương trình : jc + 2y-5 = 0 
đó : 

MA = V 5 <=> MA 2 = 5 <=> (2t - 4) 2 + (í - 2) 2 = 5 <=> (t - 2) 2 =1« 


[è = 2 

Gọi M (5 - 2í; t) e AM , khi đó : 


Í = 1 

f = 3 


M(3;l) 

M(-l;3) 
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Với M(3;l) => AM = (2;-l) => AM.AB = 5 > 0 (loại) 

Với M(-l;3) => AM = (—2; 1) => AM.AB = -5 < 0 (thỏa mãn). Vậy M(0;0) hoặc M(-l;3). 
Chú ý : Ngoài cách giải ở ví dụ trên, các bạn có thế tham khảo thêm cách giải sau: 

+) Gọi H là hình chiếu vuông góc của M trên AB , khi đó : MH = d(M ,AB) = 

Tacó MAH = 180°- MAB= 180°- 135°= 45°, suy ra tam giác MHA cân tại H , khi đó : 

MA = 4ĨMH = síĩ.^Ẹ- = s 
2 


+) Gọi M (x; y ), suy ra AM = (X -1; y - 2) với AB = (3; 1) khi đó ta có hệ 


+) Đặt 



<=>{ 


, khi đó hệ có dạng: 


3.(s-l) + (y-2) 
ựĩÕ.Ậx-ỉý+(y-2) 2 
(x-ỉý+(y-2) 2 =5 
3a + b = -5 


a 2 +b 2 = 5 


<=> 


= cosl35° = — J= 

>/ 2 «. 


b = -5 - 3a 
a + 3 a + 2 = 0 


Í3.(*-l) + (y-2) = -5 
[G-l) 2 +(y-2) 2 =5 







ịx = 0 

ừ = 0 



M (0; 0) 
M(-l;3) 


+) Vậy M(0;0) hoặc M (- 1; 3). 


Ví dụ 9. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật ABCD có các cạnh AB và AD tiếp xúc với 
đường tròn (T) có phương trình (x + 2ý + (y-3) 2 =4. Đường chéo AC cắt đường tròn (T) tại hai điểm 
/ 26 23^1 

M, N . Biết M Ị - ^ j , trục tung chứa điểm N và không song song với AD ; diện tích tam giác ADI 

bằng 10 và điểm A có hoành độ âm và nhỏ hơn hoành độ của D . Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật 
ABCD. 


Phân tích hướns siải : 

*) Với dữ kiện A có hoành độ âm gợi ý ta nên đi tìm diêm A trước . Nghĩa là ta sẽ cân tìm và khai thác 
các dữ kiện “có lợi ” cho điềm A. 

*) Ta nhận thấy Oy n Ợ) = {vj => tọa độ điếm N 
+) Suy ra phương trình AC (đi qua hai diêm M ,N bỉêt tọa độ) 

+) Do AB, AD tiếp xúc với đường tròn (T) => AI = RyJ 2 = 2V2 
Như vậy ta dê dàng tìm được tọa độ diêm A theo góc nhìn của Bài toán 1. 
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*) Dữ kiện S ADI = 10 và trục tung không vuông góc AD gợi ỷ điếm tiếp theo ta đi tìm sẽ là điếm D. 

+) AD đi qua A và cách I một khoảng R = 2 => phương trình AD (sẽ được tìm hiếu kĩ ớ Bài toán 6) 

+) AD= , AĐ 0 =10 
dự,AD ) 

Như vậy điếm D tiếp tục được “tháo ” theo góc nhìn Bài toán 1. 

*) Khi đã tìm được hai điêm A, D thì việc chỉ ra được tọa độ c, B là khá đơn giản. 

Sau đây là lời giải chi tiết: 

Giải : 


ẢỢ) M p b C) 



+) Đường tròn (O có tâm /(-2; 3) và bán kính R = 2. 

+) Do Oy n co = {n} nên tọa độ điểm N là nghiệm của hệ: 


X = 0 

(x + 2) 2 + (y-3) 2 =4 


<=> 


X = 0 

y = 3' 


V(0;3) 


AÍA'=[y;-|) = j(2;-l)^«,c=a;2) 


Khi đó AC (đi qua M, N ) có phương trình: x + 2y-6 = 0 
+) Gọi (O tiếp xúc với AB, AD lần lượt tại p, Q (P,Q là các tiếp điểm) 
Suy ra APIQ là hình vuông nên AI = IPyÍ2 = R\ỉ2 = 2 V 2 
+) Gọi A(6-2t;t) với t> 3 (do X, >0) 


Khi đó AI 2 = 8 <=> (2t - 8) 2 + (t - 3) 2 = 8 <=> 5í 2 - 38t + 65 = 0 <=> t = 5 hoặc t = h- (loại) => A(-4; 5) 

+) Gọi vecto pháp tuyến của AD là n^ = ( a;b ) với a 2 +b 2 * 0 ; 0 ( AD không song song với Oy ) 

Suy ra phương trình AD : a(x + 4) + b(y -5) = 0 <=> ax + by + 4(7 -5b = 0 

. _ ^ \-2a + 3b + 4a - 5b\ . , /—;—77 ^ w 

IQ = dự,AD ) <=> 2 = -- , == — --<=> \a-b = Sa +b o 2ab = 0<tí> a =0 hoặc b = 0 (loại) 

sỊa 2 +b 2 

Với a = 0 , chọn b = 1 ta được phương trình AD : y - 5 = 0 

1 9 10 

+) S ADI = ị IQ.ADoAD = =Sadl = =10 

2 IQ 2 

Gọi D(i?r,5) e AD với m>— 4 khi đó: 

AD 2 =100 <=> (m + 4) 2 = 100 <=> m = 6 hoặc m = -14 (loại) D(6;5) 

+) Khi đó DC đi qua D(6;5) và vuông góc với AD nên có phương trình: x-6 = 0 
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Ẵ „ íx-6 = 0 fjc = 6 

Khi đó tọa độ điêm c là nghiệm của hệ 1 <=> < => C(6:0) 

Ị.v • 2y 6-0 Ịy-0 

_ , —- —— ịx fí +4 = 0 \x r =-4 

+) Ta có AB = DC^ị B _ _ =>B(- 4;0) 

U-5 = -5 \y B =0 

Vậy Ẩ(-4;5),5(-4;0),C(6;0),D(6;5). 

Nhân xét : 

Qua ví dụ trên ta nhận thay, khi xem xét một bài toán ta cần đặt ra các câu hỏi “với dữ kiện bài toán những 
diêm nào có thế tìm được luôn tọa độ? , những đường thắng nào cần thiết có thê viết được ? ”. Sau đó cần đặt 
tiêp câu hỏi “ điếm nào nên tìm trước ? ” . Đê trả lời cho câu hỏi này thì một kinh nghiệm là những điếm đê bài 
cho điều kiện (như hoành độ dương, tọa độ là các số nguyên...) hoặc đang nằm trên một đường thắng đã biết 
phương trình (hoặc dê dàng viết được) cùng với các dữ kiện “có lợi” cho nó về yếu tố định lượng như diện tích, 
khoảng cách... 


Ví dụ 10 ( Khối A, AI - 2014). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có điếm M là 
trung điểm của đoạn AB và N là điểm thuộc đoạn AC sao cho AN = 3 NC . Viết phưong trình đường thẳng 
CD, biết rằng M(l;2) và N(2;-ỉ). 


Phân tích hướng siải : 

*) Yêu cầu bài toán viết phương trình CD, giúp ta hướng tới việc gắn kết các dữ kiện đế tìm các yếu tố liên 
quan tới đường thăng CD. Việc bài toán cho biêt tọa độ hai đi êm M ( 1;2) và N(2;-ì) cùng với dữ kiện 

AN = 3NC, khiến ta nghĩ tới việc tìm tọa độ điếm E ( với MN n CD = Ị Eị) . Điều này hoàn toàn có thể làm 

được nhờ vào Bài toán 5.1 khỉ ta suy luận được MN = 3 NE (các bạn sẽ được tìm hiếu ở phần sau trong Bài 

toán 5.1) 

*) Lúc này nếu tìm thêm được một diêm trên CD thì coi như bài toán giải quyết xong. Nhờ Bài toán 1 ta sẽ 
nghĩ tới việc tìm diêm D. Cụ thê với kiên thức hình học sơ câp ta sẽ chỉ ra được tam giác MND vuông cân 
tại N nên D thuộc đường thắng ND (viết được phương trình) và cách N một khoảng không đôi MN ( 

DN = MN ). Như vậy bài toán đã chuyến về đủng nội dung Bài toán 1 nên ta có lời giải sau: 

Giải: 

+) Gọi MN n CD = {£'} và H là hình chiếu vuông góc 
của M trên CD. Khi đó theo Talet ta có: 

^ = ^ = 3^MÃ = 3Ã£ (*) 

NE NC 

+) Gọi E(x; y) suy ra NE = (x-2; y + 1) 
và với MN = (1; —3), nên: 
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(*)<=> 


1 = 3{x - 2) 
-3 = 3(y + l) 


<=> 


7 

\x = — 


y = -2 


3 *e\j-2 


+) Gọi d là đường thắng đi qua N vuông góc với AB , cắt AB,CD lần lượt là 7,7 . 

[ĨNM = ĨDN => MND = 90° ^ 

(*) , suy ra n DN = MN = (1; -3). 


Khi đó A MIN = ANJD 

[DN = MN => DN 2 = 10 
Khi đó phương trình ND: x-3y -5 = 0 
+) Do De ND nên gọi D(3t + 5; t) . Khi đó (*) 


<=> (3f+ 3) 2 +(í+ 1) 2 = 10 ^ (7 + 1) =1« 


t = 0 
t =-2 


D{ 5;0) 

Đ(- 1; 2) 


Đường thẳng CD đi qua L’Ị^;-2 j và D nên với: 

+) D(5; 0) suy ra CD có phương trình : 3jc-4y-15 = 0 
+) D(-l;-2) suy ra CD có phương trình : y = — 2 hay y + 2 = 0 


4. CÁCH RA ĐÊ 4: Tìm đỉêm M gián tiếp thông qua một điếm khác thuộc Bài toán 1 
(nếu biết điếm thuộc Bài toán 1 ta sẽ suy ra được tọa độ điêm M ) 


Ví dụ 1. Trong mặt phang tọa độ Oxy , cho đường tròn (C): X 2 + y 2 -2x + 4y-20 = 0 và hai đường thẳng 
d l :2x + y-5 = 0, d 2 \2x + y = 0 . Lập phương trình đường thẳng À tiếp xúc với đường tròn (C) tại A và cắt 
d l ,d 2 lần lượt tại B và c sao cho B là trung điểm của đoạn thẳng AC. 


Pliâỉt tích hướns giỏi '• 

*) Như cách tư duy thông thường đê viêt đường thăng A , ta sẽ nghĩ tới việc tìm một điếm mà A đi qua cùng 
với vecto pháp tuyền hoặc chỉ phương của nó. Lúc này có ba sự lựa chọn là diêm A, B hoặc c . Song cả ba 
điếm trên đêu chưa biêt tọa độ. Vậy câu hỏi lúc này là nên tìm tọa độ diêm nào ? Ta nhận thấy hai diêm B, c 
có lợi thế là đều đang thuộc các đường thắng đã biết phương trình, nhưng gần như đó là dữ kiện có lợi duy 
nhất cho B và c . Nghĩa là việc tìm tọa độ B,c là gặp “khó khăn”. Chỉ còn một sự lựa chọn là điếm A. Có 

vẻ hợp lí, vì nếu tìm được tọa độ điếm A, ta sẽ tìm được vecto pháp tuyến của A là IA và suy ra phương 
trình A. Thế tìm điếm A bằng cách nào ? Với dữ kiện bài toán ta chỉ có được 1A — R = 5 . Vạy việc tìm điếm 
A trực tiếp lúc này lại gặp trở ngại. Khỉ đứng trước những tình huống bí bách kiếu này, một kinh nghiệm là ta 
hãy chú ý tới những thông số, dữ kiện của đề bài và rất có thế trong đó đang ấn chứa những yếu tố đặc biệt sẽ 
giúp ta tháo gỡ được “nút thắt ” của bài toán. Nhận thấy, có hai yếu to về số liệu khá đặc biệt là tâm I của 
(C) thuộc d 2 và d 2 / Ui, ■ Nghĩa là JB là đường trung bình trong tam giác IAC với d l nIA = {/}, suy ra J 
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là trung điếm của IA. Nếu tìm được tọa độ điếm 7 ta sẽ suy ra tọa độ điếm A và viết được phương trình A. 
Vậy thay vì đi tìm A ta sẽ tìm gián tiếp thông qua điếm 7 . 

, IAR 

*) Ta nhận thấy : J e dị và // = — = — . Như vậy lúc này đã “lộ diện ” Bài toán 1, có nghĩa là ta sẽ tìm được 

tọa độ điếm J nhờ Bài toán 1. 

Giải : 



+) Đường tròn (C) có tâm 7(1;-2) thuộc d 2 và bán kính R = 5 . Gọi dị n IA = \J). 

Do dj /d 2 nên JB là đường trung bình trong tam giác IAC , suy ra 7 là trung điếm của IA. 

+) Gọi 7(7; 5 -2í) e d. , khi đó : 77 = ỉặ = ặ = ị <=> JI 2 = — <=> 0 -l) 2 +(2í-7) 2 = — 

2 2 2 4 4 


<=> 4(5í 2 - 30? + 50) = 25 <=> 4í 2 - 24í + 35 = 0<=>í = -^ hoặc t = 1 - 

2 2 

Do 7 là trung điểm của 7Ẩ nên : 

+) Với í = ^=> 7 ; 0J => A(4; 2), khi đó A đi qua A(4;2) và có vectơ pháp tuyến 7A = (3; 4) 


nên có phương trình : 3(.v - 4) + 4(y - 2) = 0 <» 3x + 4y - 20 = 0. 


+)vởi '=H(H 


A(6;-2), khi đó A đi qua A(6;-2) và có vectơ pháp tuyến 7A = (5; 0) 


nên có phương trình : 5 (jc - 4) + 0.(y -2) = 0<=>v = 4. 

Vậy A có phương trình : 3x + 4y-20 = 0 hoặc x = 4. 

Nhân xét : 

Ví dụ trên là kiểu bài toán không mâu mực, nghĩa là với các cách tư duy thông thường (chưa đê ý tới những 
sô liệu cụ thê ) ta khó có thê đưa ra được lời giải cho nó. Khi đó giải pháp cho những lớp bài toán trên là khai 
thác triệt đế số liệu đặc biệt của đề bài, và chính số liệu này mới là “chìa khóa ” giúp ta đi đến đáp số của bài 
toán. Các bạn sẽ tiếp tục tìm hiêu các lớp bài toán này qua các ví dụ tiếp theo. 

Chú ý : 

Ngoài cách giải theo góc nhìn của Bài toán 1 ở trên, các bạn có tìm trực tiếp diêm A bằng cách sau : 

+) Do <7, // d 2 và khoảng cách giữa hai đường thắng này bằng 5. 

Do đó A sẽ thuộc đường thẳng d song song với dị và cách dị một khoảng bằng 5. 
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Suy ra đường thẳng d : 2x + y - 10 = 0 hoặc d : 2.X + y = 0 (loại vì d = d 2 ) 



2x + y -10 = 0 

X 2 + y 2 - 2 X + 4y - 20 = 0 


A(4;2) 

A(6;-2) 


+) Khi đó tọa độ điểm A là nghiệm của hệ : 


=> 


Ví dụ 2 (A - 2010 - CB). Cho hai đường thẳng dị : y/ĩx + y = 0 và d 2 : V3x - y = 0. Gọi (T) là đường tròn 
tiếp xúc với d x tại A, cắt d 2 tại hai điếm B và c sao cho tam giác ABC vuông tại B. Viết phương trình 



Phân tích hướng giải : 

*) Như ta đã biết đế viết phương trình của một đường tròn ta luôn cần hai yếu to là tọa độ tâm và bán kính. 
Song với bài toán này nếu xác định được tọa độ tâm I của ( T ) thì ta sẽ tính được bán kính vì R = dự, dị) và 
suy ra được phương trình (T). Vậy tìm I như thế nào? I thuộc AC song chưa biết phương trình. Như vậy 
việc tìm tìm trực tiếp diêm I là không khả thi. Lúc này ta sẽ nghĩ tới việc tìm điếm I gián tiếp thông qua các 
diêm có môi liên hệ với nó. Với dữ kiện ABC vuông tại B , suy ra AC là đưcmg kính ( I là trung điếm của 
AC ). Vì vậy nếu biết tọa độ điếm A ta sẽ tìm được tọa độ điếm c (Vì khỉ đó ta viết được phương trình AC 
và d 2 r\ AC = {C)), từ đó ta suy ra được tọa độ điếm I. 

*) Xác định tọa độ diêm A nhờ Bài toán 1. Cụ thế: 

+) Aedy. Vĩv + ỵ = 0. 




: y/ĩx+ y= 0 


+) 


Véc tơ pháp tuyến của d v d 2 lần lượt là : p = (V3;l) , n 2 = (V3;-l), suy ra : 
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cos(d v d 2 ) = - 


|V3.V3 + 1.(-1)| 1 
V 3 +T.V 3 +T = 2 

Mặt khác tam giác ABC vuông tại B , do đó ZAOB = 60° => ZBAC = 60°. 

oaS 


+) Xét tam giác AOB và AOC ta có: 


AB = OA sin 60 = 


Khi đó = Ỷ AB.AC sin 60 u = Ỷ 

Ar\ c _ Vã _ _ . _ 2 V 3 
Do đo S MBC 2 => OA 3 . 

+) Gọi A(t;-yỈ3t) với f>0,khiđó: 

2 V 3 4 , 4 


AC = ỠA tan 60° =ỡaV3 

l^OAS.ịCẠoA' 



ịyÍ3x-3y -4 = 0 

.y = -2 

+) Vì tam giác A5C vuông tại ổ nên AC là đường kính . 
Do đó đường tròn (T) cần viết có: 


Tâm I 


2 V 3 


-1 3 

I và bán kính R = 


AC _ V(V3) 2 +1 2 _ 1 


Suy ra phưong trình đường tròn (T): \ X + 


2 S 


+i.+y =1. 


Ví dụ 3 (B - 2011 - NC ). Cho tam giác ABC có đỉnh B ;1 j. Đường tròn nội tiếp tam giác ABC tiếp 

xúc với các cạnh BC,CA,AB tưong ứng tại các điếm D,E,F. Cho D(3;l) và đường thẳng EF có phương 
trình y - 3 = 0 . Tìm tọa độ đỉnh A, biết A có tung độ dương. 


Phân tích hướne giải : 

Ta nhận thấy A đang nằm trên các đường AB, AD, AC. Như vậy lúc này việc tìm điếm A có thế đi theo 
những hướng sau: “Hướng 1: nếu viết được phưcmg trình của một trong 3 đường trên và tỉnh được độ dài đoạn 
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AB (hoặc AD ) thì ta sẽ chuyến nó về Bài toán 1 ” hoặc “Hưởng 2: nếu biết được phương trình của hai trong 
3 đường trên ta cũng suy ra được tọa độ điếm A ”. Đê chọn hướng đi thích họp ta cân khai thác các dữ kiện 
của bài toán. Với các so liệu của bài toán cho ta thấy Hướìĩg 1 có vẻ không mấy khả thi, vì việc tỉnh được độ 
dài AB (hoặc AD ) sẽ gặp trở ngại. Lúc này ta nghĩ tới giải pháp thứ 2. Điếm B và D đều đã biết tọa độ 

nên ta sẽ nghĩ tới việc viết phương trình AB và AD. Ta sẽ phân tích chi tiết số liệu bài toán: 

phương trình BD : y = 1 song song với đường thăng EF : y -3 = 0. Khi đó ta sẽ chứng minh được tam giác 
ABC cân tại A ■ Do đó AD _L BC. Nhir vậy ta viết được phương trình AD. Lúc này việc việc viết phương 
trình AB sẽ cần sự “trợ giúp ” của điếm F . Và ta nhận thấy Bài toán 1 sẽ cho ta được tọa độ điếm F . Cụ 

thể: *) F eEF:y -3 = 0 

Sau đây ỉà lời giải chỉ tiết của bài toán. 

Giải : 

+) Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC 



*) FB = BD = Ạ 
2 


Khi đó 


ID1BC 

IA1EF 


(1) . Với 


lfi| 2 ;1 


> phương trinh BD : y = 1 , suy ra BD / /EF hay BC / /EF (2) 

[D( 3;1) 

(vìphương trình EF :ỵ -3 = 0) 

Từ (1) và (2) suy ra A, I, D thắng hàng hay AD _L BC , nên phương trình AD là: x = 3 
+) Gọi F(t; 3) e EF , khi đó theo tính chất tiếp tuyến ta có: 


't = -ỉ 
t = 2 


BF = BD o BF 2 =BD 2 oịt-^ị + 2 2 <=> ĩ 2 -t-2 = 0 <=> 

+) Với F(-l;3) => BF = => U BF = (4;3), khi đó phương trình BF là: 

4(jc + l) + 3(y-3) = 0«4x + 3y-5 = 0 

, , Ẫ , Í4v + 3y-5=0 

Do BF n AD = I A| nên tọa độ điêm A là nghiệm của hệ: < 

+) Với F( 2; 3) => BF = ; 2J => U BF = (4; -3), khi đó phương trình BF là: 

4(x- 2) -3(y -3) = 0<s>4x-3y + l = 0 


>(-i;3) 

F( 2; 3) 


[X = 3 


7 (loại) 

,= 3 <0 


Do BF n AD = Ịa} nên tọa độ điểm A là nghiệm của hệ: I 


4jc-3y+ 1 = 0 
: = 3 



Vậy A 3; 


13 


43 






Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


10 bài toán trọng điểm - tư duy đột phá - chìa khóa giải nhanh hình học phang Oxy 


Bình luân sau Bài Toán 1 : 

Như vậy trong các đề thỉ Quốc Gia, nhiệm vụ của người ra đề là sẽ làm “mờ” bài toán gốc của chúng ta , 
bằng các dữ kiện và số liệu đi kèm . Nhiệm vụ của các bạn là dùng các kiến thức cơ bản đế cắt nghĩa bài toán, 
làm cho bài toán gốc “hiện nguyên hình” . Qua Bài Toán 1 các bạn thấy phần nào tầm “sát thương” và tính 
hiệu quả của nó trong việc giải quyết các bài toán tìm điếm và các bài toán liên quan khác...Nó giúp các bạn 
biết cách đặt ra các câu hỏi hướng vào các đoi tượng và dữ kiện của đề bài mà ta đang cần và có được định 
hướng đê tư duy và tháo gỡ bài toán. Neu biết cách “làm chủ ” Bài toán 1 có nghĩa là các bạn đang cỏ trong 
tay một công cụ đơn giản nhưng khá hiệu quả và việc đưa ra đáp số chính xác cho các bài toán không có gì khó 
khăn với các bạn. Chúng ta còn khá nhiều công cụ hữu hiệu khác. Các bạn sẽ tiếp tục đi tìm hiếu thông qua 9 
bài toán tiếp theo. 


Trên đây là đoạn trích từ bản thảo của cuốn sách: 

10 BÀI TOÁN TRỌNG ĐIỂM 
TƯ DUY ĐỘT PHÁ - CHÌA KHÓA GIẢI NHANH 
HÌNH HỌC PHẢNG OXY 

Mọi thông tin chi tiết các bạn có thể tham khảo qua: 

Web: http://www.toanmath.com/ 


CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ QUAN TÂM ! 
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